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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:  

CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY NHÔM NEW TOYO 

– Địa chỉ văn phòng: Lô 15, 17, 19 và 21 KCN trong KCX Linh Trung II, phường 

Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM. 

− Người đại điện theo pháp luật của chủ cơ sở: Bà NHAN HÚC QUÂN 

   + Giới tính: Nữ    Chức danh: Tổng giảm đốc 

   + Sinh ngày: 02/10/1966   Quốc tịch: Việt Nam 

   + Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân 

   + Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079166001068 

   + Ngày cấp: 12/04/2016    Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư  

   + Địa chỉ thường trú: 141-143 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân, TP.HCM, Việt Nam. 

   + Địa chỉ liên lạc: 141-143 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

TP.HCM, Việt Nam. 

– Điện thoại: 028 3729 1768; Fax: 028 3729 1767;  E-mail: info@newtoyovn.com 

Website: www.newtoyovn.com. 

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV mã số doanh 

nghiệp 0302476684 đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 11 năm 2001, thay đổi lần thứ 07 

ngày 27 tháng 04 năm 2023 do Phòng đăng ký Kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số mã số dự án 9971043571, chứng nhận lần 

đầu ngày 16/11/2001, chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 27/04/2021 do Bản Quản lý 

các khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM cấp. 

2. Tên cơ sở:  

“CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY NHÔM NEW TOYO” 

– Địa điểm cơ sở: Lô 15, 17, 19 và 21, KCN trong KCX Linh Trung II, phường 

Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM. 

(Hợp đồng thuê đất số 53/TT-01 ngày 03/12/2001 với Công ty Liên doanh khai thác 

kinh doanh khu chế xuất Sài Gòn – Linh Trung (Sepzone – Linh Trung, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số AB 662635 ngày 15/6/2005 do Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP.HCM cấp). 

mailto:info@newtoyovn.com
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– Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

+ Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành số 30 CN/BQL-KCN-HCM 

ngày 26/05/2005 do Bản Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM cấp. 

+ Giấy phép xây dựng (giai đoạn 2) số 74/GPXD ngày 12/12/2013 do Ban Quản lý 

các khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM cấp. 

+ Giấy phép xây dựng số 53/GPXD ngày 03/6/2015 do Ban Quản lý các khu chế 

xuất và Công nghiệp TP.HCM cấp. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chứa cháy số 1025/TD-

PCCC ngày 20/07/2018 do Cảnh sát PC&CC TP.HCM cấp. 

+ Biên bản nghiệm thu về PCCC số 388/PC07-Đ5 ngày 03/7/2019 do Phòng Cảnh 

sát PCCC&CNCH nghiệm thu. 

– Các giấy phép môi trường thành phần: 

+  Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 209/UBND-TNMT ngày 

12 tháng 01 năm 2022 do Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức cấp. 

+  Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 79.000618.T (cấp lần 6) 

ngày 31/8/2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp.  

– Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Theo khoản 3, Điều 9, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, cơ sở 

có tổng vốn đầu tư là 127.657.320.000 VNĐ (Một trăm hai mươi bảy tỷ sáu trăm tám 

mươi bảy triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam), thuộc tiêu chí đầu tư nhóm B 

(có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng). Căn cứ theo STT 2, mục I, 

phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP Danh mục các Dự án đầu tư 

nhóm II có nguy cơ xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 điều 28 Luật BVMT 2020. 

 Căn cứ theo khoản 3, Điều 41 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 thì cơ sở “Công 

ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo” tại Lô 15, 17, 19 và 21, KCN trong KCX Linh 

Trung II, phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM của Công ty TNHH Bao bì Giấy 

nhôm New Toyo đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức cấp Giấy xác nhận đăng 

ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 209/UBND-TNMT ngày 12 tháng 01 năm 2022 và 

theo khoản 7, Điều 9 Nghị quyết 98/2023/QH15 về việc thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển TP.HCM thì Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành 

phố được thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố, UBND nhân dân các quận, huyện trong phạm 

vi khu chế xuất, khu công nghiệp, đồng thời căn cứ theo văn bản số 2317/BQL-VP ngày 

01/8/2023 về việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị quyết 98/2023/QH15 và 

văn bản số 569/BQL-MT ngày 11/3/2024 do Hepza thông báo thì cơ quan có thẩm quyền 

cấp phép giấy phép môi trường cho cơ sở là Ban Quản lý các Khu chế xuất và công 

nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo được trình bày theo mẫu phụ lục X Mẫu báo cáo đề 

xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
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trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với Dự án 

Nhóm I hoặc Nhóm II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

– Công suất hoạt động: 

Bảng 1. 1. Công suất sản xuất của cơ sở 

STT Sản phẩm 
Công suất (tấn sản phẩm/năm) 

Hiện hữu Theo GPMT 

1 Giấy nhôm đủ màu  4.339 7.000  

2 Giấy bìa đủ màu  4.093 8.000  

3 Giấy lưỡi gà đủ màu  2.608 3.000  

4 Giấy bìa tráng màng PET 72,6 420  

5 
Giấy bìa tráng màng phim 

(*) 
0 300 

6 Cắt xén giấy  655 2.000  

7 

Đồ gia dụng từ giấy các 

loại, giấy, nhôm, giấy bìa 

đủ màu, giấy bìa tráng 

màng PET, giấy bìa tráng 

màng phim các loại (không 

thực hiện công đoạn in trên 

sản phẩm) như cốc, chén, 

dĩa, khay, ống hút, nắp và 

bao bì giấy khác 

624 2.500 

 Tổng cộng 12.391,6 23.220 

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo, 2024) 

Ghi chú: Riêng địa chỉ số 24, KCN trong KCX Linh Trung II, phường Bình Chiểu, 

TP. Thủ Đức, TP.HCM. Cơ sở đang cho thuê nhà xưởng diện tích 2.148,6 m2 (cụ thể là 

Công ty TNHH Bao bì thực phẩm TP) (theo hợp đồng cho thuê xưởng số 01/NTVN-

TP/2021 ngày 01/04/2021). 

(*) Đối với sản phẩm giấy bìa tráng màng phim do hiện tại chưa có đơn hàng cho 

sản phẩm này nên hiện tại Nhà máy tạm thời chưa sản xuất. 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở  

“Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo” 

Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo Trang 4 

3.2. Công nghệ của cơ sở: 

➢ Quy trình 1: Sơ đồ quy trình sản xuất giấy nhôm đủ màu: 

 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất giấy nhôm đủ màu  

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu giấy mỏng và nhôm lá được mua về, sau đó dùng keo dán chặt lại với 

nhau bởi các máy dán. Giấy nhôm/giấy mỏng (không qua công đoạn dán ghép) sau đó sẽ 

được phủ màu theo yêu cầu khách hàng.  

Sau khi phủ màu xong bán thành phẩm sẽ được sấy ở nhiệt độ 55 – 900C để giúp 

cho nhôm và giấy sẽ kết dính lại với nhau, đồng thời giúp cho sản phẩm khô hoàn toàn. 

Nhiệt từ công đoạn sấy sẽ theo đường ống hút nhiệt (có đường kính D = 400mm, 

600mm/ 680 x 400mm/ 400 x 300mm, vật liệu Tole) thoát ra ngoài môi trường. Lượng 

chất thải phát sinh từ dán ghép và phủ màu (đối với sử dụng mực in gốc nước) sẽ được 

thu gom về khu vực xử lý nước thải để xử lý thành dạng bùn và chuyển giao cho đơn vị 

có chức năng để thu gom theo quy định. Đối với hoạt động phủ màu bằng mực in gốc 

dung môi thì chất thải phát sinh sẽ được chuyển giao cho đơn vị thu gom CTNH. 

Nguyên liệu (Giấy mỏng và nhôm lá) 

 

Dán ghép 

Phủ màu 

Thu cuộn  

Bán thành phẩm  

Ồn, CTNH, hơi dung 

môi, CTR  

Hồ ghép (keo 

nhũ tương) 

Nhập kho  

Ồn, CTR, CTNH 

Mực in (gốc 

nước, dung 

môi) 

Sấy  

Làm lạnh   

Dầu DO Nồi gia nhiệt 

Nước  Máy chiller  

Chia cuộn nhỏ   Chia cuộn lớn   
Ồn, CTR, 

bụi     
Ồn, CTR, 

bụi     

Đóng gói + dán nhãn 

   

Cắt tấm/cắt xén    

Ồn, CTR, bụi     

Cán vân     

Lưu kho   Giao hàng  

Ồn, CTR    

Nhiệt dư 

Nước thải  

Ồn, CTR 

55 – 900C  

25 – 270C  

Ồn, CTR    

(1)   

(2)   

(2), (3), (5), (6)   

(3), (6)    

(4)   

(1), (3)   

(3)   
(4), (5), 

(6)    

(5)   

(6)   

Nguyên liệu (Giấy mỏng) 
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Sau đó, bán thành phẩm sẽ được qua công đoạn làm lạnh ở nhiệt độ 25-270C nhằm 

hạ nhiệt sản phẩm, tiếp tục qua công đoạn thu cuộn tạo thành bán thành phẩm. 

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, bán thành phẩm có thể được thực hiện theo 6 quy 

trình nhỏ như sau: 

+ (1) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn nhỏ tạo thành thành phẩm, 

sau đó chuyển sang công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, lưu kho và chờ xuất hàng. 

+ (2) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn lớn tạo thành thành phẩm, 

sau đó chuyển sang công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, lưu kho và chờ xuất hàng. 

+ (3) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn lớn, công đoạn cán vân và 

chuyển sang công đoạn chia cuộn nhỏ tạo thành thành phẩm, sau đó chuyển sang công 

đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, lưu kho và chờ xuất hàng. 

+ (4) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn cắt tấm/cắt xén tạo thành thành 

phẩm, sau đó chuyển sang công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, lưu kho và chờ xuất 

hàng. 

+ (5) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn lớn, công đoạn cắt tấm/cắt 

xén tạo thành thành phẩm, sau đó chuyển sang công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, 

lưu kho và chờ xuất hàng. 

+ (6) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn lớn, sau đó qua công đoạn 

cán vân rồi qua công đoạn cắt tấm/cắt xén tạo thành thành phẩm, sau đó chuyển sang 

công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, lưu kho và chờ xuất hàng. 

Sản phẩm này sử dụng giấy định lượng 43 gsm đến 68 gsm. Sản phẩm cung cấp bao 

bì giấy nhôm cho khách hàng sản xuất thuốc lá và khách hàng sản xuất bánh. 
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➢ Quy trình 2: Sơ đồ quy trình sản xuất giấy bìa đủ màu: 

 
 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất giấy bìa đủ màu 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu giấy bìa và nhôm lá được mua về, sau đó dùng keo dán chặt lại với 

nhau bởi các máy dán. Giấy nhôm/giấy bìa (không qua công đoạn dán ghép) sau đó sẽ 

được phủ màu theo yêu cầu khách hàng. 

Sau khi phủ màu xong bán thành phẩm sẽ được sấy ở nhiệt độ 55 – 900C để giúp 

cho nhôm lá và giấy sẽ kết dính lại với nhau, đồng thời giúp cho sản phẩm khô hoàn toàn. 

Nhiệt từ công đoạn sấy sẽ theo đường ống hút nhiệt (có đường kính D = 400mm, 

600mm/ 680 x 400mm/ 400 x 300mm, vật liệu Tole) thoát ra ngoài môi trường. Lượng 

chất thải phát sinh từ dán ghép và phủ màu (đối với sử dụng mực in gốc nước) sẽ được 

thu gom về khu vực xử lý nước thải để xử lý thành dạng bùn và chuyển giao cho đơn vị 

có chức năng để thu gom theo quy định. Đối với hoạt động phủ màu bằng mực in gốc 

dung môi thì chất thải phát sinh sẽ được chuyển giao cho đơn vị thu gom CTNH. 

Nguyên liệu (Giấy bìa và nhôm lá) 

 

Dán ghép  

Phủ màu 

Thu cuộn  

Bán thành phẩm  

Ồn, CTNH, hơi 

dung môi, CTR 

Hồ ghép (keo 

nhũ tương) 

Nhập kho  

Ồn, CTR, CTNH 

Sấy  

Làm lạnh   

Mực in (gốc 

nước, dung môi) 

Dầu DO Nồi gia nhiệt 

Nước  Máy chiller  

Nhiệt dư 

Nước thải  

Ồn, CTR 

Đóng gói + dán nhãn 

   

Cắt tấm/cắt xén    

Ồn, CTR, bụi     

Gia công cán vân    

Lưu kho   Giao hàng  

Ồn, CTR    

Chia cuộn nhỏ   Chia cuộn lớn   
Ồn, CTR, 

bụi     

Ồn, CTR, 

bụi     

55 – 900C  

25 – 270C  

(1)   

(1)    

(2), (3)    

(2)   (3)   
(3)   

(3)   

(4)   

(4)   

Nguyên liệu (Giấy bìa) 
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Sau đó, sẽ được qua làm lạnh ở nhiệt độ 25-270C nhằm hạ nhiệt sản phẩm và tiếp 

tục, đưa qua công đoạn thu cuộn tạo thành bán thành phẩm. 

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, bán thành phẩm có thể được thực hiện theo 4 quy 

trình nhỏ như sau: 

+ (1) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn nhỏ tạo thành thành phẩm, 

sau đó chuyển sang công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, lưu kho và chờ xuất hàng. 

+ (2) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn lớn tạo thành thành phẩm, 

sau đó chuyển sang công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, lưu kho và chờ xuất hàng. 

+ (3) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn lớn, công đoạn cắt tấm/cắt 

xén, công đoạn cán vân (gia công ngoài). Hàng sau khi gia công từ bên ngoài sẽ được 

kiểm tra chất lượng, nhập kho, lưu kho và chờ sử dụng. 

+ (4) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn cắt tấm/cắt xén tạo thành thành 

phẩm, sau đó chuyển sang công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, lưu kho và chờ xuất 

hàng.  

Sản phẩm này sử dụng giấy định lượng 230 gsm đến 420 gsm. Sản phẩm cung cấp 

cho khách hàng sản xuất bao bì, in ấn. 

➢ Quy trình 3: Sơ đồ quy trình sản xuất giấy lưỡi gà đủ màu: 

 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất giấy lưỡi gà đủ màu 

Nguyên liệu (Giấy, nhôm lá) 

 

Dán ghép  

Phủ màu 

Thu cuộn  

Bán thành phẩm  

Ồn, CTNH, hơi 

dung môi, CTR 

Hồ ghép (keo 

nhũ tương) 

Nhập kho 

Ồn, CTR, CTNH  

Sấy  

Làm lạnh   

Dầu DO Nồi gia nhiệt 

Nước  Máy chiller  

Nhiệt dư 

Nước thải  

Ồn, CTR 

Chia cuộn nhỏ   
Ồn, CTR    

Đóng gói + dán nhãn 

   

Lưu kho   Giao hàng 

Nguyên liệu (Giấy) 

Mực in (gốc 

nước, dung môi) 

55 – 900C  

25 – 270C  

Ồn, CTR 

(1), (2)    

(2)    

(1)    
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Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu giấy và nhôm lá được mua về, sau đó dùng keo dán chặt lại với nhau 

bởi các máy dán.  

Giấy nhôm/giấy bìa sau khi phủ màu xong sẽ được sấy ở nhiệt độ 55 – 900C để giúp 

cho nhôm lá và giấy sẽ kết dính lại với nhau, đồng thời giúp cho sản phẩm khô hoàn toàn. 

Nhiệt từ công đoạn sấy sẽ theo đường ống hút nhiệt (có đường kính D = 400mm, 

600mm/ 680 x 400mm/ 400 x 300mm, vật liệu Tole) thoát ra ngoài môi trường. Lượng 

chất thải phát sinh từ dán ghép và phủ màu (đối với sử dụng mực in gốc nước) sẽ được 

thu gom về khu vực xử lý nước thải để xử lý thành dạng bùn và chuyển giao cho đơn vị 

có chức năng để thu gom theo quy định. Đối với hoạt động phủ màu bằng mực in gốc 

dung môi thì chất thải phát sinh sẽ được chuyển giao cho đơn vị thu gom CTNH. 

Sau đó sẽ được qua công đoạn làm lạnh ở nhiệt độ 25-270C nhằm hạ nhiệt sản phẩm 

và tiếp tục qua công đoạn thu cuộn tạo thành bán thành phẩm. 

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, bán thành phẩm có thể được thực hiện theo 2 quy 

trình nhỏ như sau: 

+ (1) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn nhỏ tạo thành thành phẩm, 

sau đó chuyển sang công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, lưu kho và chờ xuất hàng 

+ (2) Giấy bìa chuyển sang công đoạn chia cuộn nhỏ tạo thành thành phẩm, sau đó 

chuyển sang công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, lưu kho và chờ xuất hàng. 

Sản phẩm này sử dụng giấy định lượng 210 gsm đến 250 gsm. Sản phẩm cung cấp 

bao bì giấy nhôm cho khách hàng sản xuất bao bì, in ấn. 
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➢ Quy trình 4: Sơ đồ quy trình sản xuất giấy bìa tráng màng PET 

 

Hình 1.4. Quy trình sản xuất giấy bìa tráng màng PET 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu giấy bìa và màng PET được mua về, sau đó dùng hồ dán chặt lại với 

nhau bởi các máy dán. Sau đó sẽ được phủ màu theo yêu cầu khách hàng.  

Sau khi phủ màu xong bán thành phẩm sẽ được sấy ở nhiệt độ 55 – 900C để giúp 

cho nhôm và giấy kết dính lại với nhau, đồng thời giúp cho sản phẩm khô hoàn toàn. 

Nhiệt từ công đoạn sấy sẽ theo đường ống hút nhiệt (có đường kính D = 400mm, 

600mm/ 680 x 400mm/ 400 x 300mm, vật liệu Tole) thoát ra ngoài môi trường. Lượng 

chất thải phát sinh từ dán ghép và phủ màu (đối với sử dụng mực in gốc nước) sẽ được 

thu gom về khu vực xử lý nước thải để xử lý thành dạng bùn và chuyển giao cho đơn vị 

có chức năng để thu gom theo quy định. Đối với hoạt động phủ màu bằng mực in gốc 

dung môi thì chất thải phát sinh sẽ được chuyển giao cho đơn vị thu gom CTNH. 

Nguyên liệu (Giấy và màng PET) 

 

Dán ghép  

Phủ màu 

Thu cuộn  

Bán thành phẩm  

Ồn, CTNH, hơi 

dung môi, CTR 

Hồ ghép (keo 

nhũ tương) 

Nhập kho  

Ồn, CTR, CTNH 

Sấy 

Làm lạnh   

Dầu DO Nồi gia nhiệt 

Nước  Máy chiller  

Mực in (gốc nước, 

dung môi) 

Nhiệt dư 

Nước thải  

Ồn, CTR 

Chia cuộn nhỏ   Chia cuộn lớn   
Ồn, CTR, 

bụi     

Ồn, CTR, 

bụi     

Đóng gói + dán nhãn 

   

Cắt tấm/cắt xén    

Ồn, CTR, bụi     

Gia công cán vân     

Lưu kho   Giao hàng  

Ồn, CTR    

55 – 900C  

25 – 270C  

(1)  

(1)  

(2), (3), (4)  

(3), (4)  
(2)  

(3)  

(3)  

(4)  
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Sau đó sẽ được làm lạnh ở nhiệt độ 25-270C nhằm hạ nhiệt sản phẩm và tiếp tục qua 

công đoạn thu cuộn tạo thành bán thành phẩm. 

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, bán thành phẩm có thể được thực hiện theo 4 quy 

trình nhỏ như sau: 

+ (1) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn nhỏ tạo thành thành phẩm, 

sau đó chuyển sang công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, lưu kho và chờ xuất hàng. 

+ (2) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn lớn tạo thành thành phẩm, 

sau đó chuyển sang công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, lưu kho và chờ xuất hàng. 

+ (3) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn lớn, công đoạn cắt tấm/cắt 

xén công đoạn cán vân (gia công ngoài). Hàng sau khi gia công sẽ được kiểm tra chất 

lượng, nhập kho, lưu kho và chờ sử dụng. 

+ (4) Bán thành phẩm chuyển sang công đoạn chia cuộn lớn, công đoạn cắt tấm/cắt 

xén tạo thành thành phẩm, sau đó chuyển sang công đoạn đóng gói, dán nhãn, nhập kho, 

lưu kho và chờ xuất hàng.  

Sản phẩm này sử dụng giấy định lượng 230 gsm đến 520 gsm. Sản phẩm cung cấp 

bao bì cho siêu thị, đóng gói thực phẩm. 

➢ Quy trình 5: Sơ đồ quy trình sản xuất giấy bìa tráng màng phim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Quy trình sản xuất giấy bìa tráng màng phim 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu là giấy họa tiết gia công bên ngoài được ghép với màng phim bằng 

nhiệt khoảng 80 - 950C tạo thành bán thành phẩm, sau đó chuyển sang công đoạn bế, 

đóng gói dán nhãn, nhập kho, lưu kho và giao hàng.  

Nguyên liệu (Giấy họa tiết in gia công, màng phim) 

 

Ghép màng  

Bán thành phẩm  

Bế   

Nhiệt Nhiệt dư  

Đóng gói + dán nhãn 

   

Nhập kho    

Giao hàng  

Ồn, CTR   

Ồn, CTR   
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Sản phẩm này sử dụng giấy định lượng 230 gsm đến 370 gsm. Sản phẩm cung cấp 

bao bi cho siêu thị, đóng gói sản phẩm. 

➢ Quy trình 6: Sơ đồ quy trình sản xuất đồ gia dụng từ giấy nhôm, giấy bìa đủ màu, 

giấy bìa tráng màng PET, giấy bìa tráng màng phim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Quy trình sản xuất sản xuất đồ gia dụng từ giấy nhôm, giấy bìa đủ màu, 

giấy bìa tráng màng PET, giấy bìa tráng màng phim, giấy trắng 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu (giấy nhôm, giấy bìa đủ màu, giấy bìa tráng màng PET, giấy bìa tráng 

màng phim, giấy trắng) từ 5 quy trình trên lại tiếp tục qua công đoạn cắt tấm tạo thành 

bán thành phẩm. 

Nguyên liệu (giấy nhôm, giấy bìa đủ màu, giấy bìa tráng 

màng PET, giấy bìa tráng màng phim, giấy trắng) 

 

Cắt tấm  

Đóng gói + dán nhãn 

   

Nhập kho    

Giao hàng 

Ồn, CTR   

Ồn, CTR 

Gia công cán vân  

Bồi tấm  Ồn, CTR 

Bế phôi  

(2)  

(1)  

Bán thành phẩm   

Gỡ phôi   

Làm sạch bề mặt  

(1)  

Ồn, CTR   

Ồn, CTR   

(2)  
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Thành phần và đặc tính dung môi/hóa chất phát sinh từ hoạt động của cơ sở: 

Bảng 1. 4. Danh mục các loại hóa chất sử dụng tại cơ sở 

STT 
Nguyên liệu/Tên thương 

mại/Thành phần 
Mã CAS Xuất xứ 

Trạng thái 

(rắn, lỏng, 

khí) 

Mục đích 

 sử dụng 

1 Ethyl acetate 141-78-6 Việt Nam Lỏng Dung môi 

2 Iso Propyl alcohol 67-63-0 Việt Nam Lỏng Dung môi 

3 MEK 78-93-3 Việt Nam Lỏng Dung môi 

4 Normal Propyl Acetate 109-60-4 Việt Nam Lỏng Dung môi 

5 Toluen 108-88-3 Việt Nam Lỏng Dung môi 

6 Bột màu  Việt Nam Rắn Tạo màu 

6.1 Orasol® Orange 251 85029-59-0    

6.2 Orasol® Yellow 141 94276-33-2    

7 Rhobarr TM 135 Emulsion  Việt Nam Lỏng Tráng phủ 

7.1 Water 7732-18-5    

7.2 Aqua ammonia 1336-21-6    

7.3 

Mixture of: 5-chloro-2-methyl-

2H-isothiazol-3-one and 2-

methyl-2H-isothiazol-3-one 

55965-84-9    

8 EXP-6141D Barrier Dispersion  Việt Nam Lỏng Tráng phủ 

8.1 Polyolefin resin -    

8.2 Water 7732-18-5    

9 

Chất phủ bóng mực in Gravure 

(hệ nước) – TĐD 

Chất phủ bóng mực in gravue 

hệ nước trên màng nhôm có 

phủ - TĐD 

 Việt Nam Lỏng In phủ 

9.1 Nước 1132-18-5    

9.2 Styrene/acrylic copolymer 25212-88-8    

9.3 Styrene/acrylic copolymer 25085-34-1    

9.4 Acrylic Solution 52831-04-6    

9.5 Alkoxlated Alcohol 204336-40-3    

9.6 Polypropylene GIycol 25322- 69 - 4    

10 

Mực in mặt ngoài trên giấy - 

TĐD 

Mực in mặt ngoài màng nhôm 

- TĐD 

 Việt Nam Lỏng In phủ 

10.1 Vinyl resin 25086-48-0    

10.2 Ketone resin 25054-06-2    

10.3 n-Propyl acetate 109-60-4    

10.4 Ethyl Acetate 141-78-6    

10.5 PE wax 9002-88-4    

10.6 Blue 15,4 147-14-8    

10.7 Red 57.1 5281-4-9    

10.8 Yellow l4 5468-75-7    

10.9 Carbon Black 7 1333-86-4    

10.10 Cl solvent Yellow 82 85029-58-9    
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STT 
Nguyên liệu/Tên thương 

mại/Thành phần 
Mã CAS Xuất xứ 

Trạng thái 

(rắn, lỏng, 

khí) 

Mục đích 

 sử dụng 

10.11 Cl solvent Red 8 85029-59-0    

10.12 Cl solvent Red 35 61725-78-8    

11 
Heliopac (hp) / cellacoat (cc) 

inks - DIC 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

11.1 Isopropyl axetat 108-21-4    

11.2 Propyl acetate 109-60-4    

11.3 Etyl axetat 141-78-6    

11.4 Etanol 64-17-5    

11.5 2-Propanol 67-63-0    

11.6 1-Propanol 71-23-8    

11.7 Nitroxenluloza 9004-70-0    

12 Vinnol® E 15/45 M  Đức Bột Keo phủ 

12.1 Vinyl chloride copolymer 28086-69-3    

13 UMCH  Việt Nam Lỏng Keo phủ 

13.1 Vinyl copolymer -    

14 PC 8841A  Việt Nam Lỏng Keo ghép 

14.1 Vinyl acetate polymer 25213-24-5    

15 PC 8866  Việt Nam Lỏng Keo ghép 

15.1 Vinyl acetate polymer 25213-24-5    

16 Starbond 881  Việt Nam Lỏng Keo ghép 

16.1 
Vinyl Acetate-Ethylene 

copolymer 
-    

16.2 Water 7732-18-5    

16.3 Polyvinyl Alcohol 25213-24-5    

16.4 

Compound of foam 

destroying polymers and 

hydrophobic particles 

-    

17 Starbond 886  Việt Nam Lỏng Keo ghép 

17.1 
Vinyl Acetate-Ethylene 

copolymer 
-    

17.2 Water 7732-18-5    

17.3 Polyvinyl Alcohol 25213-24-5    

17.4 

Compound of foam 

destroying polymers and 

hydrophobic particles 

-    

18 Sodium Hydroxide 1310-73-2 Việt Nam Bột Lắng cặn 

19 Poly Aluminium Chloride 1327-41-9 Việt Nam Bột Lắng cặn 

20 
Mực in WB TOB FW NTVN 

TEXT WHITE 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

20.1 Ammonium hydroxide 1336-21-6    

20.2 Propylidynetrimethanol 77-99-6    

21 
Mực in WB Tob FW Purple 

2593 
 Việt Nam Lỏng In phủ 
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STT 
Nguyên liệu/Tên thương 

mại/Thành phần 
Mã CAS Xuất xứ 

Trạng thái 

(rắn, lỏng, 

khí) 

Mục đích 

 sử dụng 

21.1 Ethanol 64-17-5    

22 
Mực In WB TOB FW NTB001 

BRI VIOLET 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

22.1 Ethanol 64-17-5    

23 
Mực in WB TOB FW BRI INL 

VIOLET 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

23.1 Ethanol 64-17-5    

24 Mực in NC TOB BLUE TEXT  Việt Nam Lỏng In phủ 

24.1 Ethanol 64-17-5    

24.2 Ethyl acetate 141-78-6    

24.3 Propan-2-ol 67-63-0    

24.4 1-Ethoxypropan-2-ol 1569-02-4    

24.5 2,6-Di-tert.-butyl-p-cresol 128-37-0    

25 
Mực in WB Tob FW INL Blue 

286C 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

26 
Mực in WB Tob FW Light 

Blue 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

26.1 Ethanol 64-17-5    

26.2 Propan-2-ol 67-63-0    

27 Mực in WB Tob FW INL Blue  Việt Nam Lỏng In phủ 

27.1 Ethanol 64-17-5    

28 
Mực in WB TOB FW DKN 

MATT BLUE 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

28.1 Ethanol 64-17-5    

28.2 Propan-2-ol 67-63-0    

29 
Mực in WB TOB FW INL 

MATT DK BLUE 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

29.1 Ethanol 64-17-5    

29.2 C.I. Pigment Violet 27 12237-62-6    

30 
Mực in WB TOB FW BLUE 

285C 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

30.1 Ethanol 64-17-5    

30.2 Ammonium hydroxide 1336-21-6    

31 
Mực in WB TOB FW BRI 

BLUE 300C 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

31.1 Ethanol 64-17-5    

32 
Mực in WB TOB FW INL 

BROWN 
- Việt Nam Lỏng In phủ 

33 
Mực in NC TOB IF BASTOS 

LOGO BROWN 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

33.1 Ethanol 64-17-5    

33.2 Ethyl acetate 141-78-6    

33.3 Propan-2-ol 67-63-0    

34 Mực in NC TOB LUXURY  Việt Nam Lỏng In phủ 
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STT 
Nguyên liệu/Tên thương 

mại/Thành phần 
Mã CAS Xuất xứ 

Trạng thái 

(rắn, lỏng, 

khí) 

Mục đích 

 sử dụng 

GOLD 

34.1 Isopropyl acetate 108-21-4    

34.2 Propyl acetate 109-60-4    

34.3 Ethanol 64-17-5    

34.4 Ethyl acetate 141-78-6    

34.5 Propan-2-ol 67-63-0    

34.6 1-Ethoxypropan-2-ol 1569-02-4    

34.7 Propan-1-ol 71-23-8    

34.8 2,6-Di-tert.-butyl-p-cresol 128-37-0    

35 
Mực in VB TOB TH 

Innerframe GOLD 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

35.1 Ethanol 64-17-5    

35.2 Isopropyl acetate 108-21-4    

35.3 Copper 7440-50-8    

35.4 Zinc 7440-66-6    

35.5 Propan-2-ol 67-63-0    

35.6 1-Ethoxypropan-2-ol 1569-02-4    

35.7 Ethyl acetate 141-78-6    

35.7 Citric acid 77-92-9    

36 
Mực in NC TOB TH INF 

POLY GOLD 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

36.1 Isopropyl acetate 108-21-4    

36.2 Ethanol 64-17-5    

36.3 Ethyl acetate 141-78-6    

36.4 Propyl acetate 109-60-4    

36.5 Propan-2-ol 67-63-0    

36.6 Propan-1-ol 71-23-8    

36.7 

Quaternary ammonium 

compounds, bis (hydrogenated 

tallow alkyl) dimethyl, 

chlorides 

61789-80-8    

37 
Mực in VB TOB Innerframe 

Gold G2 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

37.1 Ethanol 64-17-5    

37.2 Isopropyl acetate 108-21-4    

37.3 Copper 7440-50-8    

37.4 Zinc 7440-66-6    

37.5 Propan-2-ol 67-63-0    

37.6 1-Ethoxypropan-2-ol 1569-02-4    

37.7 Ethyl acetate 141-78-6    

37.8 Citric acid 77-92-9    

38 Mực in VB TOB Gold Text  Việt Nam Lỏng In phủ 

38.1 Ethanol 64-17-5    

38.2 Isopropyl acetate 108-21-4    
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STT 
Nguyên liệu/Tên thương 

mại/Thành phần 
Mã CAS Xuất xứ 

Trạng thái 

(rắn, lỏng, 

khí) 

Mục đích 

 sử dụng 

38.3 Copper 7440-50-8    

38.4 Zinc 7440-66-6    

38.5 Propan-2-ol 67-63-0    

38.5 Citric acid 77-92-9    

39 Mực in NC TOB INF Gold  Việt Nam Lỏng In phủ 

39.1 Isopropyl acetate 108-21-4    

39.2 Propyl acetate 109-60-4    

39.3 Ethanol 64-17-5    

39.4 Ethyl acetate 141-78-6    

39.5 1-Ethoxypropan-2-ol 1569-02-4    

39.6 Propan-2-ol 67-63-0    

39.7 Propan-1-ol 71-23-8    

39.8 2,6-Di-tert.-butyl-p-cresol 128-37-0    

40 Mực in NC TOB Primer Silver  Việt Nam Lỏng In phủ 

40.1 Propyl acetate 109-60-4    

40.2 Isopropyl acetate 108-21-4    

40.3 Ethyl acetate 141-78-6    

40.4 Propan-2-ol 67-63-0    

40.5 Propan-1-ol 71-23-8    

40.6 Ethanol 64-17-5    

40.7 2,6-Di-tert.-butyl-p-cresol 128-37-0    

41 
Mực in WB TOB FW GOLD 

LACQUER 032 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

41.1 Ethanol 64-17-5    

42 
Mực in WB Tob Foilwash 

Green 040 
- Việt Nam Lỏng In phủ 

43 Mực in WB Tob FW Green - Việt Nam Lỏng In phủ 

44 
Mực in WB TOB FW BRI INL 

GREEN 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

44.1 Ethanol 64-17-5    

45 
Mực in NC TOB NTVN IF 

PLAIN PACK OLIVE 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

45.1 Ethanol 64-17-5    

45.2 Propyl acetate 109-60-4    

45.3 Ethyl acetate 141-78-6    

45.4 Propan-2-ol 67-63-0    

45.5 Propan-1-ol 71-23-8    

45.6 2,6-Di-tert.-butyl-p-cresol 128-37-0    

46 
Mực in WB TOB FW NVB010 

GOLD LACQUER 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

46.1 Ethanol 64-17-5    

47 
Mực in WB TOB FW DT 

DULL GOLD LACQUER 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

47.1 Ethanol 64-17-5    
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STT 
Nguyên liệu/Tên thương 

mại/Thành phần 
Mã CAS Xuất xứ 

Trạng thái 

(rắn, lỏng, 

khí) 

Mục đích 

 sử dụng 

48 
Mực in NC Tob Innerframe 

Red 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

48.1 Ethanol 64-17-5    

48.2 Propyl acetate 109-60-4    

48.3 Ethyl acetate 141-78-6    

48.4 Propan-2-ol 67-63-0    

48.5 Propan-1-ol 71-23-8    

48.6 2,6-Di-tert.-butyl-p-cresol 128-37-0    

49 Mực in WB Tob Foilwash Pink  Việt Nam Lỏng In phủ 

49.1 Ethanol 64-17-5    

49.2 C.I. Pigment Red 169 12237-63-7    

50 
Mực in WB Tob FW Dull Foil 

Red 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

50.1 Ethanol 64-17-5    

51 
Mực in WB Tob FW 

Rhodamine 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

51.1 Propan-2-ol 67-63-0    

52 Mực in NC TOB RED  Việt Nam Lỏng In phủ 

52.1 Ethanol 64-17-5    

52.2 Propyl acetate 109-60-4    

52.3 Ethyl acetate 141-78-6    

52.4 Propan-2-ol 67-63-0    

52.5 Propan-1-ol 71-23-8    

53 
Mực in WB TOB FW 

RHODAMINE 232C 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

53.1 C.I. Pigment Red 169 12237-63-7    

53.2 Ethanol 64-17-5    

54 
Mực in WB TOB FW Foil Red 

185C 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

54.1 Ethanol 64-17-5    

55 
Mực in NC TOB Innerframe 

Black 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

55.1 Ethanol 64-17-5    

55.2 Propyl acetate 109-60-4    

55.3 Ethyl acetate 141-78-6    

55.4 

1-Isopropyl-2,2-

dimethyltrimethylene 

diisobutyrate 

6846-50-0    

55.5 Propan-2-ol 67-63-0    

55.6 2,6-Di-tert.-butyl-p-cresol 128-37-0    

56 

Mực in UNIBASE + 

MAGENTA TONER 

 

 Việt Nam Lỏng In phủ 

56.1 Ammonium hydroxide 1336-21-6    
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STT 
Nguyên liệu/Tên thương 

mại/Thành phần 
Mã CAS Xuất xứ 

Trạng thái 

(rắn, lỏng, 

khí) 

Mục đích 

 sử dụng 

57 
Mực in WB TOB STD FW 

CLEAR 
 Việt Nam Lỏng In phủ 

57.1 Ethanol 64-17-5    

58 
Mực in WB TOB FW Gold 

Lacquer 073 
    

58.1 Ethanol 64-17-5    

59 Mực in WB Tob STD FW  Việt Nam Lỏng In phủ 

59.1 Ethanol 64-17-5    

59.2 Zinc oxide 1314-13-2    

60 
Mực in WB TOB FW TH 

GOLD NVB104 
- Việt Nam Lỏng In phủ 

61 Mực in WB Tob HR FW Clear     

61.1 Ethanol 64-17-5    

61.2 Zinc oxide 1314-13-2    

• Hồ ghép: 

– Tỷ lệ pha cơ bản: Tùy thuộc vào từng chủng loại hồ sử dụng mà sẽ có tỉ lệ pha 

tương ứng cho phù hợp. Ví dụ: với loại hồ 881 thì tỉ lệ pha là 200 kg hồ: 160 kg nước, 

hoặc 260 kg hồ: 100 kg nước, với loại hồ 886 thì tỉ lệ pha là 300 kg hồ: 60 kg nước,.... 

– Cách pha hồ dán: Định lượng đúng số lượng hồ và nước sạch (hồ bơm vào trước, 

nước bơm vào sau), sau đó pha hỗn hợp trong máy pha hồ 360 kg, khuấy đều hỗn hợp 

này từ 10 phút đến 35 phút tùy theo từng chủng loại hồ. Kiểm tra độ nhớt của hồ được 

thực hiện bởi nhân viên pha hồ và sự kiểm tra chéo của nhân viên QC. Khi độ nhớt đạt 

yêu cầu thì công nhân pha hồ dán tem nhãn lên thùng hồ đã trước khi đưa vào sản xuất. 

Trường hợp không đạt sẽ tiến hành kiểm tra lại. 

• Mực in  

– Tỷ lệ pha dung môi: 

+ Pha bột màu thành dung dịch màu Orange 251: 90 kg MEK + 45 kg bột màu 

Orange 251, thời gian khuấy là 25 phút. 

+ Pha dung bột màu thành dung dịch màu Yellow 141: 90 kg MEK + 45 kg bột 

màu Yellow 141, thời gian khuấy là 25 phút. 

+ Pha dung dịch keo Vinnol E15/45M: 153 kg dung môi + 25 kg bột keo Vinnol 

E15/45M, thời gian khuấy là 35 phút.  

+ Pha dung dịch keo UMCH: 60 kg dung môi + 120 kg keo UMCH, thời gian 

khuấy 15 phút.  

+ Pha dung dịch keo Heat seal: 70 kg dung môi + 100 kg keo Heat seal, thời gian 

khuấy 15 phút. 

– Tỷ lệ pha mực in: Tùy yêu cầu của từng loại sản phẩm thì công thức pha mực sẽ 

khác nhau và đã được lập trình sẵn trong hệ thống máy Dispensing. 

– Cách pha mực in: Chuyển các thùng chứa dung dịch màu, dung dịch keo vào các 

trạm bơm của hệ thống máy Dispensing. Tiến hành khởi động máy và pha trộn theo công 
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thức đã thiết lập sẵn trên máy. Mực in sau khi pha xong sẽ được chuyển vào xưởng sử 

dụng, chất lượng của mực sẽ được kiểm tra trực tiếp trong quá trình sản xuất, bán thành 

phẩm sau khi sản xuất ra sẽ được QC kiểm tra chất lượng màu bằng máy so màu. 

– Vệ sinh thiết bị: Dung môi được sử dụng để làm sạch thiết bị. Lượng dung môi 

phát sinh từ quá trình vệ sinh sẽ được thu gom, chuyển giao cho đơn vị có chức năng để 

thu gom theo quy định dưới dạng CTNH. 

– Màu sắc: Có thể pha được tất cả các màu theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng 

dựa trên các màu cơ bản.  

– Độ bền màu: Những loại màu được chọn sử dụng trong hệ mực này phù hợp với 

tuổi thọ cũng như yêu cầu thông thường của các loại bao bì. Tuy nhiên đối với những 

điều kiện khác cao hơn (để trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời) thì cần phải có yêu cầu rõ 

khi đặt hàng. 

– Tính độc hại: 

+ Sức khỏe: có thể gây phản ứng khó thở nếu hít phải. 

+ Môi trường: không nên thải đổ trực tiếp vào hệ thống nước thải để tránh sự độc 

hại về môi trường.  

+ Cháy nổ: có thể cháy nổ nếu để gần nguồn phát sinh nhiệt. 

❖ Phế liệu sử dụng:  

Trong quá trình hoạt động cơ sở không sử dụng phế liệu. 

❖ Nguồn cung cấp điện và điện năng sử dụng: 

Nguồn cung cấp điện: Nhà máy sử dụng nguồn điện được cấp từ Tổng Công ty 

Điện lực thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống cấp điện của Công ty TNHH 

Sepzone – Linh Trung (Việt Nam) bao gồm điện để sản xuất, hoạt động văn phòng và 

thắp sáng.  

Ngoài ra, Cơ sở sử dụng 01 máy phát điện dự phòng, công suất 1.040 kVA. 

Theo hoá đơn điện (từ tháng 10/2023 đến 03/2024), điện năng phục vụ trong quá 

trình hoạt động của nhà máy trung bình khoảng 119.593 kWh/tháng, tương đương 

4.599,7 kWh/ngày (Hoá đơn điện đính kèm phụ lục). 

Bảng 1. 5. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

STT Thời gian  Điện năng tiêu thụ (kWh/tháng) 

1 Tháng 10/2023 118.284 

2 Tháng 11/2023 125.388 

3 Tháng 12/2023 113.831 

4 Tháng 01/2024 123.608 

5 Tháng 02/2024 103.645 

6 Tháng 3/2024 132.800 

Trung bình 119.593 

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo, 2024) 
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 Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo cho Công ty Cổ phần Skylar thuê 

mái nhà xưởng có diện tích 6.210 m2 của Công ty để lắp đặt điện mặt trời phục vụ cho 

hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Skylar (theo hợp đồng kinh tế số 

01/2021/HĐKT/SKYLAR-NEWTOYO ngày 22/11/2021), thời hạn thuê mái là 20 năm. 

(đính kèm tại phụ lục báo cáo). 

❖ Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng nước: 

− Nguồn cung cấp: Cơ sở sử dụng nguồn nước được cấp từ nhà máy nước sạch của 

Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung (Việt Nam) để cung cấp cho hoạt động sinh hoạt 

của công nhân viên, sản xuất, tưới cây và rửa đường. 

 Cơ sở không sử dụng nước ngầm. 

− Nhu cầu sử dụng nước: Căn cứ vào quy mô đầu tư và mục đích sử dụng, nhu cầu sử 

dụng nước và nhu cầu xả thải của cơ sở được liệt kê ở bảng sau: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở  

TT 
Mục đích sử dụng 

nước 
Tiêu chuẩn  

Quy 

mô 

Lưu lượng 

nước cấp sử 

dụng 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

phát sinh 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải ra 

KCN 

(m3/ngày) 

Q1: Nước cấp cần xử lý sau khi sử dụng  

1 Sinh hoạt 

130 lít/người.ngày 

(TCVN 

13606:2023/BXD) 

150 19,5 19,5 19,5 

2 

Nước vệ sinh sàn 

khu vực văn phòng 

(Qvss) 

2 lít/m2 sàn.ngày 

(QCVN 01: 

2021/BXD) 

975 1,95 1,95 1,95 

3 Nước cấp cho nhà ăn 
25 lít/suất ăn TCVN 

4513:1988 
150 3,75 3,75 3,75 

4 

Nước cấp cho quy 

trình sản xuất (pha 

hồ) (Qsx) 

Theo kinh nghiệm 

của Chủ đầu tư 
- 10 10 - 

5 
Nước cấp cho bể thu 

cặn hồ (*) 

Theo thực tế tại  

cơ sở 
- 2 - - 

6 
Nước cấp cho hệ 

thống Chiller  

Theo thực tế tại  

cơ sở 
- 0,1 0,1 0,1 

Tổng cộng Q1  37,3 35,3 25,3 

Q2: Nước cấp không xử lý sau khi sử dụng  

7 Nước tưới cây 
Theo thực tế tại  

cơ sở 
- 5 - - 

8 

Tưới sân, đường khu 

vực phía trước nhà 

xưởng, tưới nước 

làm mát nhà xưởng 

Thời điểm cao nhất 

(Không thường 

xuyên) 

- 3 - - 

9 
PCCC (cấp lần đầu 

111 m3) 

Không 

 thường xuyên 
- - - - 
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TT 
Mục đích sử dụng 

nước 
Tiêu chuẩn  

Quy 

mô 

Lưu lượng 

nước cấp sử 

dụng 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

phát sinh 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải ra 

KCN 

(m3/ngày) 

10 
Nước cấp cho hồ tiểu 

cảnh 

Thời điểm cao nhất 

(Không thường 

xuyên) 

- 4 - - 

Tổng cộng Q2  12 - - 

Lưu lượng trung bình Q = Q1 + Q2 48,3 35,3 25,3 

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo, 2024) 

(*) Lượng nước cấp cho quá trình xử lý cặn hồ khoảng 2 m3/lần/tuần trong đó, nước 

cấp cho bể xử lý cặn hồ khoảng 1,8 m3/lần/tuần, nước cấp cho bồn inox khoảng 0,2 

m3/lần/tuần. 

Căn cứ theo hóa đơn tiền nước (từ tháng 10/2023 đến 03/2024) thì lượng nước tiêu 

thụ tại Cơ sở là 626,7 m3/tháng tương đương 24,1 m3/ngày. 

Bảng 1. 7. Nhu cầu sử dụng nước theo hóa đơn nước của cơ sở 

STT Tháng Lượng nước sử dụng (m3/tháng) 

1 Tháng 10/2023 527 

2 Tháng 11/2023 612 

3 Tháng 12/2023 731 

4 Tháng 01/2024 630 

5 Tháng 02/2024 558 

6 Tháng 3/2024 702 

 Tổng cộng 626,7 

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo, 2024) 

− Nhu cầu dùng nước cho chữa cháy:  

Dựa theo TCVN 2622:1995 (phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình),  

TCVN 3890:2009 và TCVN 7336:2003, hệ thống chữa cháy bao gồm: 

+ Hệ thống trụ nước chữa cháy bên ngoài nhà. 

+ Hệ thống tủ vòi chữa cháy trong nhà. 

+ Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler. 

+ Số đám cháy xảy ra đồng thời giả thiết là 1 đám. 

+ Lưu lượng nước tính toán cho mỗi đám cháy lấy bằng 10 l/s. 

+ Tổng lượng nước cần chữa cháy liên tục trong 3h:  

Qcc = 1 đám cháy x 10 l/s x (3 x 3.600)/1.000 = 108 m3/đám cháy. 

Ngoài ra, Công ty có bể chứa nước ngầm dung tích 81 m3 để dung cho hoạt động 

PCCC. 
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5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở: 

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở: 

Cơ sở “Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo” được thực hiện tại địa chỉ Lô 

15, 17, 19 và 21 đường số 3, KCN trong KCX Linh Trung II, phường Bình Chiểu, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM với tổng diện tích là 20.675,83 m2 (diện tích Lô 15 là 4.986,315 m2 

và diện tích Lô 17 là 4.986,315 m2, diện tích Lô 19 là 4.986,315 m2, diện tích Lô 21 là 

5.716,877 m2). Công ty TNHH Bao bì Giấy Nhôm New Toyo đã thuê đất số 53/TT-01 

với Công ty Liên doanh khai thác và kinh doanh khu chế xuất Sài Gòn – Linh Trung 

(Sepzone – Linh Trung) ngày 03/12/2001, thời gian thuê đất từ 01 giờ ngày 03/12/2001 

đến 24 giờ ngày 22/05/2050 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 662635 ngày 

15/6/2005 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp. 

Riêng đối với Lô 24 với diện tích nhà xưởng là 2.148,6 m2 đang được Cơ sở cho 

thuê và không nằm trong hạng mục công trình chính của Cơ sở. Nhà xưởng tại Lô 24 sử 

dụng pháp lý và các công trình thuộc phạm vi của đơn vị thuê tách biệt với Nhà máy. 

Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở là 20.675,83 m2. Tỉ lệ các loại đất quy hoạch 

để sử dụng trong phạm vi cơ sở được liệt kê trong Bảng sau: 

Bảng 1. 8. Quy hoạch sử dụng đất cho các hạng mục thuộc cơ sở 

STT Hạng mục Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng  12.189,39 58,96 

2 Diện tích sân bãi, đường nội bộ, cây xanh 7.101,73 41,04 

Tổng cộng 20.675,83 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo, 2024) 

5.1.1. Các hạng mục công trình chính: 

Cơ sở được xây dựng trên khu đất có diện tích 20.675,73 m2 với tổng diện tích đất 

xây dựng là 12.189,39 m2, bao gồm: 
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Bảng 1. 9. Hạng mục các công trình chính 

Stt Hạng mục 

Diện tích xây dựng (m²) 

Tỷ lệ theo 

hiện hữu 

(%) 

Ghi chú 

Theo bản 

KHBVMT, 

diện tích 

sàn xây 

dựng 

Theo Quyết 

định số 

5/2002/QĐ-

BQL-KCN 

ngày 17/5/2002 

Theo GPXD 

(giai đoạn 2) 

số 74/GPXD 

ngày 

12/12/2013 

Theo GPXD số 

53/GPXD ngày 

03/6/2015 

Hiện 

hữu 

I ĐẤT XÂY DỰNG 13.673 12.014 12.104,3 12.189,39 12.189,39 58,96  

1 
Nhà văn phòng (2 tầng + 

tầng áp mái) 
2.476 1.220 1.220 1.220 1.220 5,9 

Tầng trệt: 1.220 m2 

Tầng lầu 1: 1.220 m2 

Tầng áp mái: 36 m2 

2 Nhà kho – xưởng 9.672 9.672 9.672 9.672 9.672 46,78  

2.1 Nhà kho – xưởng sản xuất 9.497 9.497 9.497 9.497 9.206 27,11  

2.2 Khu vực chứa rác sinh hoạt 15 15 15 15 9 0,04  

2.2 
Khu vực chứa chất thải rắn 

công nghiệp + ép rác 
90 90 90 90 400 19,35 

 

2.3 Khu vực chất thải nguy hại  - - - - - - 

Diện tích 40 m2 khu 

vực dưới tầng trệt 

của nhà ăn, tường 

ngăn riêng biệt 

2.4 
Bể thu gom nước thải cặn 

hồ 
30 30 30 30 30 0,15 

 

2.5 Lò dầu DO 20 20 20 20 27 0,13  

3 Phòng hồ, mực 99 - - - - -  

4 Nhà ăn (2 tầng) 806 403 403 403 403 1,95 
Tầng trệt: 403 m2 

Tầng 1: 403 m2 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở  

“Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo” 

Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo Trang 26 

5 Phòng hóa chất 96 96 96 96 96 0,46  

6 Trạm điện 128 128 128 128 128 0,62  

7 Nhà bảo vệ 45 45 45 45 45 0,22  

8 Nhà xe 2 bánh 180 180 180 180 180 0,87  

9 Nhà xe tải nhỏ 210 210 210 210 210 1,02  

10 Cầu nối 60 60 60 60 60 0,29  

11 Nhà kho phụ - - 90,3 90,3 90,3 0,44  

12 Nhà kho - - - 85,09 85,09 0,41  

II 
CÂY XANH VÀ ĐƯỜNG 

NỘI BỘ 
7.002,73 8.661,73 8.571 8.486,34 7.101,73 41,04 

 

1 Cây xanh và đường nội bộ 7.002,73 8.661,73 8.571 8.486,34 7.101,73 41,04  

2 

Bể nước ngầm PCCC (81 

m3), bể nước sinh hoạt 30 

m3 

- - - - -  - 

 

Tổng cộng (I + II) 20.675,73 20.675,73 20.675,73 20.675,73 20.675,73 100,00  

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo, 2024)
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Các hạng mục công trình chính tại cơ sở: 

Theo Quyết định Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM số 

85/2002/QĐ-BQL-KCN ngày 17/5/2002 về việc thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình và 

Giấy chứng nhận hoàn thành công trình xây dựng hoàn thành số 30 CN/BQL-KCN-HCM 

ngày 26/5/2005 do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cấp như sau: 

- Nhà văn phòng: 

+ Tầng trệt: (90m x 13m) + (50m x 1m), cao 4m. Diện tích 1.220 m2. 

+ Tầng lầu 1: (90m x 13m) + (50m x 1m), cao 3,8m. Diện tích 1.220 m2. 

+ Tầng áp mái: Dài 36m, rộng 6m, cao 2,7m. Diện tích 36 m2. 

Loại nhà dân dụng ba tầng, mái lợp ngói, chiều cao đến đỉnh mái là 10,5m. Kết cấu 

khung sàn BTCT, móng cọc BTCT, tường bao che xây gạch dày 200. 

- Nhà kho – xưởng: (160m x 60m) + (24m x 3m), cao 8,4m. Diện tích 9.672 m2. 

Loại nhà công nghiệp một tầng, mái lợp tôn dốc về 02 phía, chiều cao đến đỉnh mái 

là 14m. Kết cấu khung kèo, xà gồ thép, móng cọc BTCT. Tường bao che xây gạch dày 

200, cao 6m phía trên ốp đến mái. 

- Nhà ăn: 

+ Tầng trệt (35m x 11m) + (6m x 3m), cao 4m. Diện tích 403 m2. 

+ Tầng lầu 1 (35m x 11m) + (6m x 3m), cao 3,5m. Diện tích 403 m2. 

Loại nhà dân dụng hai tầng, mái lợp ngói dốc về 02 phía, chiều cao đến đỉnh mái là 

11,2m. Kết cấu cột, đà, sàn BTCT, xà gồ, vì kèo thép, móng cọc BTCT, tường bao che 

xây gạch dày 200. 

- Phòng hóa chất: Dài 12m, rộng 8m, cao 4,5m. Diện tích 96 m2. 

Loại nhà dân dụng một tầng, mái bằng BTCT, kết cấu khung BTCT, móng cọc 

BTCT, tường bao che xây gạch dày 200. 

- Trạm điện: Dài 16m, rộng 8m, cao 4m. Diện tích 128 m2. 

Loại nhà dân dụng một tầng, mái bằng BTCT, kết cấu khung BTCT, móng cọc 

BTCT, tường bao che xây gạch dày 200. 

- Nhà bảo vệ: 

+ Nhà bảo vệ 1: Dài 5m, rộng 3m, cao 3m. Diện tích 15 m2. 

+ Nhà bảo vệ 2: Dài 5m, rộng 3m, cao 3m. Diện tích 15 m2. 

+ Nhà bảo vệ 3: Dài 5m, rộng 3m, cao 3m. Diện tích 15 m2. 

Loại nhà dân dụng một tầng, mái lợp ngói dốc về 04 phía, chiều cao đến đỉnh mái là 

5,4m, kết cấu khung BTCT, xà gồ, vì kèo thép, móng đơn BTCT đặt trực tiếp trên nền đất 

thiên nhiên, tường bao che xây gạch dày 200. 

Quy mô một tầng, mái lợp tôn. Kết cấu khung kèo, xà gồ thép, móng đơn BTCT đặt 

trực tiếp trên nền đất thiên nhiên. 

- Cầu nối: Dài 24m, rộng 2,5m, cao 4,8m. Diện tích 60 m2. 

Mài vòm nhựa. Kết cấu cột, đà, sàn BTCT. Vì kèo thép, móng cọc BTCT. 
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Điểm đấu nối nước mưa của cơ sở với KCN trong Khu chế xuất Linh Trung II: 

+ Số lượng hố ga nước mưa: 02 hố ga, (kích thước hố ga NTY-NM-1: D x R x C = 

0,8m x 0,8m x 0,7m; kích thước hố ga NTY-NM-2: D x R x C = 1m x 0,95m x 0,7m). 

+ Tọa độ hố ga nước mưa: 02 điểm là NTY-NM-1 (đường số 3), tọa độ (X(m) = 

1204516, Y(m) = 688055), NTY-NT-2 (đường số 3), tọa độ (X(m) = 1204510, Y(m) = 

688041). 

• Hệ thống thu gom nước thải: 

Chủ cơ sở đã xây dựng hệ thống thu gom nước thải tách riêng với hệ thống thu gom 

nước mưa.  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nhà ăn và lau 

sàn khu vực văn phòng được thu gom bằng đường ống uPVC có đường kính 90 có tổng 

chiều dài đường ống là 300m, sau đó, theo các ống thoát nước thải có đường ống HDPE 

200 dọc theo nhà xưởng với 02 điểm đấu nối hệ thống thoát nước thải của KCN trong 

KCX Linh Trung II tại đường số 3 gần cổng số 1 và gần cổng số 3 của Nhà máy. 

Điểm đấu nối nước thải của cơ sở với KCN trong Khu chế xuất Linh Trung II: 

+ Số lượng hố ga nước thải: 02 hố ga, (kích thước: D x R x C = 1m x 1m x 2m). 

+Điểm đấu nối 1: 01 điểm là NTY-NT-1 trên đường số 3 cổng số 1, tọa độ (X(m) = 

1204414, Y(m) = 687986). 

+Điểm đấu nối 2: 01 điểm là NTY-NT-2 trên đường số 3 cổng số 3, tọa độ (X(m) = 

1204500, Y(m) = 688038). 

Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh thiết bị công đoạn pha hồ (dạng 

lỏngNước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh thiết bị công đoạn pha hồ (dạng 

lỏng), mực in gốc nước sẽ được thu gom vào các thùng phuy 200 lít. Sau đó, công nhân 

vận chuyển thùng phuy 200 lít về khu vực xử lý nước thải. Tại đây, công nhân sẽ đưa 

lượng cặn hồ, cặn mực in thải gốc nước vào bể thu cặn hồ. Đồng thời sẽ châm thêm 

Polymer và nước vào bồn chứa 1.000 lít, PAC và nước, NaOH và nước đã được pha trộn 

sẵn chứa trong thùng 100 lít để dẫn lên bồn inox nhằm tạo ra phản ứng keo tụ chuyển thể 

chất thải thành dạng rắn. Tại đây, phần nước sạch sẽ dẫn qua vào bồn chứa 1.000 lít rồi 

qua cột lọc (có sử dụng than hoạt tính), nước sau xử lý sau đó sẽ dẫn về thùng chứa 200 

lít. Phần cặn bùn ướt sẽ tiếp tục dẫn qua hồ lắng. Công nhân sẽ bỏ thêm sỏi, đá để giúp 

quá trình xử lý cặn hồ, mực in thải hệ nước loại bỏ các thành phần lơ lửng ra khỏi bùn 

ướt, xử lý các tạp chất có kích thước nhỏ tạo thành dạng bùn thải và chuyển giao cho đơn 

vị thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Trường hợp bể lắng 1 đầy thì sẽ có 

bể lắng 2 dự phòng để xử lý trong thời gian chờ đơn vị thu gom. Phần nước sạch sau đó 

(cùng với nước từ cột lọc) sẽ đưa ra thùng chứa khoảng 200 lít và bơm dẫn về bể thu cặn 

hồ để tái sử dụng. Định kỳ 1 tháng/lần lượng chất thải này dưới dạng bùn sẽ được chuyển 

giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của 

pháp luật. 

https://www.sanphamloc.com.vn/sp-loc-chat-long/
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Đối với cặn mực in gốc dung môi sẽ được thu gom vào thùng phuy 200 lít. Sau đó, 

chuyển giao cho đơn vị thu gom dưới dạng CTNH. 

Đối với cặn hồ dưới dạng bùn đặc sẽ được thu gom vào thùng phuy 200 lít. Sau đó, 

chuyển giao cho đơn vị thu gom dưới dạng chất thải công nghiệp thông thường. 

• Khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt: 

- Diện tích: 9 m2, nền BTCT. 

• Kho lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Diện tích: 400 m2, nền BTCT.  

- Khu lưu chứa chất thải thông thường có mái che, có biển báo, tường bao quanh. 

• Kho chứa CTNH: 

- Diện tích: 40 m2. 

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có kết cấu tường bao, nền bê tông để 

chống thấm. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, 

có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn mã CTNH, thiết bị phòng cháy 

chữa cháy đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

• Hệ thống thông tin liên lạc:  

Sử dụng cơ sở hạ tầng của KCN trong KCX Linh Trung II (KCN đã có mạng lưới 

viễn thông hiện đại đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng nhu cầu thông tin liên lạc trong và 

ngoài nước cho các nhà đầu tư). 

• Hệ thống cấp nước sạch: 

Nguồn nước sử dụng tại Nhà máy là nguồn nước thủy cục, được cấp thông qua hệ 

thống cấp nước của KCN trong Khu chế xuất Linh Trung II, tại Nhà máy không sử dụng 

nước dưới đất. Nước sinh hoạt đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước sạch. 

• Hệ thống lọc thô nước cấp thủy cục: 

Hệ thống lọc thô nước cấp thủy cục nhằm xử lý nước cấp đạt tiêu chuẩn để cung 

cấp nước cho hoạt động của nhà máy. 
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Hình 1.9. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống lọc thô nước cấp thủy cục 

Thuyết minh quy trình: 

Xử lý bậc 1: Nước được dẫn qua cột lọc composite số 1. Đây là cột lọc thô, dạng lọc 

áp lực có vai trò loại bỏ sắt, mangan chất rắn lơ lửng, bùn mịn, đồng thời khử các chất có 

tính oxy hóa. Sau khi đã loại bỏ các tạp chất có trong nước, nước tiếp tục được cho 

qua cột hấp phụ để loại bỏ một số thành phần hữu cơ và clo để đảm cho quá trình lọc phía 

sau hoạt động tốt. 

Xử lý bậc 2: Nước sau khi qua giai đoạn 1, tiếp tục chảy qua cột lọc composite số 2 

để loại bỏ cặn bẩn tạp chất có kích thước rất nhỏ. Nước sau khi qua cột lọc composite số 

2 đạt QCVN 01-1:2018/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt. Định kỳ 1 lần/năm sẽ thay lõi lọc để đảm bảo chất lượng 

nước cấp cho hoạt động của cơ sở. 

• Giải pháp thông gió nhà xưởng: 

Thông gió bằng quạt thông gió: Phương pháp này gần giống như phương pháp 

thông gió tự nhiên, tuy nhiên, các tấm lam được thay thế bằng các quạt thông gió trên 

tường. Ở phía đối diện các quạt thông gió được đặt những lam gió có lưới lọc bụi hoặc 

tấm lọc công nghệ để lấy gió bên ngoài vào. Khi quạt thông gió hoạt động sẽ tạo ra sự 

chênh áp bên trong xưởng, dẫn đến gió từ bên ngoài sẽ tự động tràn vào để thay thế 

lượng không khí trong xưởng được hút ra. 

Ngoài ra, Chủ cơ sở còn lắp đặt hệ thống thông gió cục bộ bằng quạt công nghiệp. 

Yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió: Đảm bảo nhiệt độ nằm trong khoảng 18 – 

32 oC, độ ẩm trong khoảng 40 – 80% và tốc độ gió trong khoảng 0,2 - 1,5 m/s theo 

QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT. 

• Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 

Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế hoàn toàn tự động áp dụng theo các tiêu 

chuẩn sau: 

− Tiêu chuẩn TCVN 5760:1993 Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng hệ 

thống chữa cháy. 

Cột lọc composite số 2 

 

Nước thủy cục 

Cột lọc composite số 1 

 

Nước cấp sau xử lý 

https://www.facebook.com/commerce/products/891557004282273/?rid=158461434571872&rt=9
https://www.facebook.com/commerce/products/1201995943176110/?rid=158461434571872&rt=9
https://www.facebook.com/commerce/products/1406979939316028/?rid=158461434571872&rt=9
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− Tiêu chuẩn TCVN 4513:1993 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế. 

− Tiêu chuẩn TCVN 5739:1993 Thiết bị chữa cháy – Đầu nối. 

− Tiêu chuẩn TCVN 2622:1978 và TCVN 2622:1995 Phòng cháy chống cháy cho 

nhà và công trình. 

 Công ty đã được Cảnh sát PC&CC TP.HCM cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết 

kế về PCCC số 1025/TD-PCCC ngày 20/7/2018 và Công trình phòng cháy chữa cháy đã 

được cảnh sát PCCC&CNCH TP.HCM xác nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy 

tại văn bản số 388/PC07-Đ5 ngày 03 tháng 07 năm 2019 về việc nghiệm thu PCCC. 

• Hệ thống chống sét: 

Hệ thống chống sét là loại kim thu sét tia tiên đạo, bán kính hoạt động tối thiểu là 

55m, với cáp dẫn sét loại đồng trần đường kính 50 mm2, được luồn trong ống PVC và 

dẫn đến hộp đếm sét và hệ tiếp đất.  

5.1.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: 

Bảng 1. 10. Bảng tổng hợp các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở 

STT Các hạng mục công trình Đặc điểm 

1 
Khu vực lưu chứa chất thải 

sinh hoạt 

Diện tích: 9 m2 

Vị trí: Được bố trí bên ngoài nhà xưởng có 

mái che, có biển báo 

2 

Khu vực chứa chất thải rắn 

công nghiệp và khu ép phế 

liệu 

Diện tích: 400 m2 

Vị trí: Được bố trí bên ngoài nhà xưởng có 

mái che, có biển báo. 

3 
Khu vực chứa chất thải nguy 

hại 

Diện tích: 40 m2 

Vị trí: Được bố trí nằm ở tầng trệt của khu 

vực nhà ăn, có tường ngăn riêng biệt, có biển 

báo. 

4 Bể thu gom cặn hồ thải 
Diện tích 30 m2 

Vị trí: Phía sau khu pha hồ, pha mực 

5 Lò dầu DO 
Diện tích: 27 m2 

Vị trí: Được bố trí bên ngoài nhà xưởng. 

6 Khu vực máy hút rìa giấy 
Diện tích: 60 m2 

Vị trí: Được bố trí bên ngoài nhà xưởng. 

5.2. Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở: 

Máy móc thiết bị được sử dụng để phục vụ hoạt động của cơ sở như sau: 
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Bảng 1. 11. Máy móc thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở  

STT Thiết bị, phương tiện Đơn vị Công suất Năm sản xuất Xuất xứ Tình trạng Số lượng 

I MÁY MÓC THIẾT BỊ HIỆN HỮU 

1 Máy Sobu 1 Cái Max 200m/phút 2003 Japan 80% 1 

2 Máy dán 2 Cái Max 180m/phút 2003 Malaysia 80% 1 

3 Máy dán 3 Cái Max 200m/phút 2003 Malaysia 80% 1 

4 Máy dán 4 Cái Max 200m/phút 2018 China 80% 1 

5 Máy dán 5 Cái Max 200m/phút 2019 China 80% 1 

6 Máy cắt nhỏ 1 Cái Max 200m/phút 2003 Japan 80% 1 

7 Máy cắt nhỏ 4 Cái Max 200m/phút 2003 Japan 80% 1 

8 Máy cắt nhỏ 5 Cái Max 200m/phút 2005 Japan 80% 1 

9 Máy cắt nhỏ 6 Cái Max 200m/phút 2005 Japan 80% 1 

10 Máy cắt nhỏ 7 Cái Max 200m/phút 2005 Japan 80% 1 

11 Máy cắt lớn 1 Cái Max 150m/phút 2003 Malaysia 80% 1 

12 Máy cắt lớn 2 Cái Max 150m/phút 2003 Malaysia 80% 1 

13 Máy cắt lớn 3 Cái Max 150m/phút 2009 England 80% 1 

14 Máy cắt lớn 4 Cái Max 450m/phút 2018 Korea 90% 1 

15 Máy cắt tấm 2 Cái Max 200 tờ/phút 2003 England 80% 1 

16 Máy cắt tấm 3 Cái Max 200 tờ/phút 2009 England 80% 1 

17 Máy cắt tấm 4 Cái Max 400 tờ/phút 2017 China 80% 1 

18 Máy xén 1 Cái - 2003 China 80% 1 

19 Máy xén 2 Cái - 2003 Taiwan 80% 1 
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STT Thiết bị, phương tiện Đơn vị Công suất Năm sản xuất Xuất xứ Tình trạng Số lượng 

20 Máy xén 3 Cái - 2012 China 80% 1 

21 Máy sửa giấy 1 Cái - 2003 Vietnam 80% 1 

22 Máy sửa giấy 2 Cái - 2003 Vietnam 80% 1 

23 Máy sửa giấy 4 Cái - 2003 Vietnam 80% 1 

24 Máy cuốn màng Cái - 2018 Taiwan 80% 1 

25 Máy hút rìa giấy số 1 Cái 30.000 m3/giờ 2003 Australia 80% 1 

26 Máy cán vân 3 Cái Max 200m/phút 2011 China 80% 1 

27 Máy cán vân 4 Cái Max 200m/phút 2014 China 80% 1 

28 Máy cán vân 5 Cái Max 200m/phút 2016 China 90% 1 

29 Máy cắt lõi nhỏ 1 Cái - 2003 Taiwan 80% 1 

30 Máy cắt lõi TQ Cái - 2003 China 80% 1 

31 Máy dập Cái Max 12 lần/phút 2003 Taiwan 80% 1 

32 Máy bế (cọp) Cái Max 20 lần/phút 2011 China 80% 1 

33 Máy bế tự động 2 (Yoco2) Cái Max 60 lần/phút 2016 China 80% 1 

34 Máy bồi tấm 1 Cái - 2011 China 80% 1 

35 Máy bồi tấm 2 Cái - 2016 China 80% 1 

36 Máy rút màng co PVC Cái - 2011 Vietnam 80% 1 

37 Máy cán dán màng Cái - 2017 China 85% 1 

38 Máy Chiller Cái 5 HP và 8 HP 2017, 2018 Việt Nam 80% 4 

39 Máy khí nén Cái 11 m3, 75HP 2018 Việt Nam 80% 2 
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STT Thiết bị, phương tiện Đơn vị Công suất Năm sản xuất Xuất xứ Tình trạng Số lượng 

40 Máy chà nhám Cái 0,75 kW 2018 Việt Nam 80% 1 

II MÁY MÓC, THIẾT BỊ BỔ SUNG/NÂNG CẤP (*) 

1 Máy cắt nhỏ 8 Cái Max 400m/phút 2024 China 100% 1 

2 Máy cắt nhỏ 9 Cái Max 400m/phút 2024 China 100% 1 

3 Máy cắt lớn 5 Cái Max 450m/phút 2025 China 100% 1 

4 Máy hút rìa giấy số 2 Cái 30.000 m3/giờ 2024 Việt Nam 100% 1 

5 
Hệ thống khấy trộn và phá 

bọt 
Cái - 2024 China 100% 1 

 (Nguồn: Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo, 2024) 

(*) Việc bổ sung máy móc thiết bị nhằm phục vụ cho nhu cầu thị trường, khách hàng về chất lượng sản phẩm đầu ra nhưng không 

làm tăng công suất sản xuất sản phẩm của Nhà máy trong Giấy chứng nhận đầu tư (Theo biên bản làm việc ngày 19/7/2024 giữa Công ty 

TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM). 
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5.4. Hiện trạng hoạt động, hạ tầng kỹ thuật của KCX Linh Trung II: 

 Cơ sở “Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo” được triển khai thực hiện tại 

Lô 15, 17, 19 và 21, đường số 3, KCN trong KCX Linh Trung II, phường Bình Chiểu, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM. KCN trong Khu chế xuất Linh Trung II đã được phê duyệt các quyết 

định sau: 

- KCX Linh Trung II do Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (Việt Nam) là chủ 

đầu tư, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép hoạt động số 412/GPĐC3 ngày 

22/05/2000 với diện tích 61,75 ha tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (nay là thành phố 

Thủ Đức), TP.HCM.  

- KCX đã được UBND TP.HCM phê duyệt quy hoạch chi tiết và phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo Quyết định số 4040/QĐ-UBND ngày 

20/09/2008; phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/2000 Khu chế xuất Linh Trung II, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (nay là thành 

phố Thủ Đức) theo Quyết định số 6198/QĐ-UBND.  

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án ‟Khu chế xuất Linh Trung II, 

thành phố Hồ Chí Minh” đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường phê duyệt theo quyết 

định số 542/QĐ-BTNMT ngày 25/04/2003.  

- KCX Linh Trung II đã được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp Giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước (gia hạn, điều chỉnh lần thứ nhất) số 24/GP-BTNMT ngày 04/02/2021 

(thời hạn là 05 năm).  

Quy hoạch sử dụng đất của KCX như sau: 

Bảng 1. 13. Quy hoạch sử dụng đất KCX Linh Trung II 

STT Hạng mục Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1  Đất xây dựng các công trình công nghiệp 44,01 71,27 

2  Đất kho bãi 0,26 0,42 

3  Đất công trình công cộng và dịch vụ 2,08 3,37 

4  Đất giao thông 8,2 13,28 

5  Đất hạ công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 1,24 2,01 

6  Đất cây xanh 4,18 6,77 

7  Đất xây dựng nhà ở công nhân và chuyên gia 1,78 2,88 

Tổng cộng 61,75 100 

(Nguồn: Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KCX 

Linh Trung II, năm 2008) 
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Đến nay, KCX đã thu hút khoảng 41 dự án đầu tư, lấp đầy 100% diện tích đất công 

nghiệp. Các ngành nghề đăng ký đầu tư trong KCX bao gồm điện - điện tử, cơ khí chính 

xác, giày da, may mặc, đồ gỗ,… xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. 

KCX Linh Trung II thuộc phường Bình Chiểu, TP.HCM, nơi tiếp giáp với phường 

Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Một số tuyến đường dẫn vào KCN 

trong KCX như đường ĐT 743B, ĐT 743, Quốc lộ 1A, Quốc Lộ 13, trong đó đường ĐT 

743 là đường kết nối KCN trong KCX Linh Trung II với các tuyền đường khác. Đường 

ĐT 743 hiện tại có 2 làn đường, có bề rộng mặt đường 16m, phủ bê tông nhựa nóng. Trong 

khu vực hiện có KCN Đồng An I và KCN trong KCX Linh Trung II với khoảng 285 doanh 

nghiệp với số lượng công nhân làm việc khoảng 35.000 người.  

❖ Các ngành nghề thu hút đầu tư tại KCX như sau: 

Theo báo cáo ĐTM của Dự án “Khu chế xuất Linh Trung II, thành phố Hồ Chí 

Minh” đã được phê duyệt năm 2003, các ngành nghề được phép thu hút đầu tư vào KCX 

gồm: 

− Chế biến thực phẩm, 

− Cơ khí, 

− Điện tử, 

− Giấy và các sản phẩm về giấy, 

− Gỗ và các sản phẩm về gỗ, 

− Dệt may, 

− Bao bì, 

− Đồ uống, 

− Hàng tiêu dùng, 

− Dụng cụ thể thao, 

− Sản phẩm về da, 

− Đồ gia dụng,… 

❖ Hiện trạng của KCN trong KCX Linh Trung II: 

• Hệ thống cấp nước: 

− Bố trí mạch vòng theo các trục đường. 

− Sử dụng ống ngang rẻo, đường kính từ 100 – 600mm. 

− Độ sâu đặt ống tối thiểu 0,8 m. 

− Trạm cấp nước có công suất 5.000 m3/ngày đêm, đảm bảo nhu cầu cấp nước là 50-

60 m3/ha.ngày đêm. Nước được cấp cho các mục đích sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ, 

tưới cây và phòng cháy chữa cháy,... 
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• Hệ thống cấp điện: 

Nguồn điện cấp cho KCN trong Khu Chế xuất Linh Trung II được dẫn về từ trạm 

điện 110/22kV lưới điện quốc gia. Đã xây dựng mới hệ thống mạng và trạm biến áp phân 

phối cho toàn khu. 

Bảng 1. 14. Tổng hợp hệ thống cấp điện 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Đường dây trung thế 22kV km 14,5 

2 Cáp ngầm 0,4 kV km 43 

3 Trạm hạ thế 110/22kV Trạm 1 

4 Trạm 22/0,4 kV Trạm 13 

• Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải: 

− Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

− Hệ thống thoát nước mưa theo địa hình thoát về hướng rạch Cùng, sử dụng đường 

cống thoát nước dạng BTCT D400-2000 đặt ngầm dưới các tuyến đường giao thông. 

− Hệ thống thu gom nước thải sử dụng tuyến cống BTCT, D300-800 đặt dọc theo các 

tuyến đường giao thông của KCX. 

− Nước thải từ các nhà máy thành viên trong KCN trong KCX sẽ được xử lý cục bộ, 

đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCX và đấu nối về trạm XLNTTT của KCN trong 

KCX. Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN trong KCX Linh Trung II như bảng sau: 

Bảng 1. 15. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN trong KCX Linh Trung II 

STT Thông số Đơn vị 

Quy định tiêu chuẩn 

đầu ra các nhà máy 

Quy chuẩn xả của 

NMXLNT TT 

Giá trị giới hạn (Ctc) 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột A, Kq x Kf = 0,9 

1 Nhiệt độ 0C 45 40 

2 Màu Pt-Co 50 50 

3 pH - 5 - 9 6 – 9 

4 BOD5 (200C) mg/l 500 27 

5 COD mg/l 800 67,5 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 300 45 

7 Asen mg/l 0,045 0,045 

8 Thủy ngân mg/l 0,0045 0,005 

9 Chì mg/l 0,09 0,09 
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STT Thông số Đơn vị 

Quy định tiêu chuẩn 

đầu ra các nhà máy 

Quy chuẩn xả của 

NMXLNT TT 

Giá trị giới hạn (Ctc) 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột A, Kq x Kf = 0,9 

10 Cadimi mg/l 0,045 0,045 

11 Crôm (VI) mg/l 0,045 0,045 

12 Crôm (III) mg/l 0,18 0,18 

13 Đồng mg/l 1,8 1,8 

14 Kẽm mg/l 2.7 2,7 

15 Niken mg/l 0,18 0,18 

16 Mangan mg/l 0,45 0,45 

17 Sắt mg/l 0,9 0,9 

18 Tổng Xianua mg/l 0,063 0,063 

19 Tổng Phenol mg/l 0,09 0,09 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,5 4,5 

21 Sunfua mg/l 0,18 0,18 

22 Florua mg/l 4,5 4,5 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 10 4,5 

24 Nitơ tổng mg/l 60 18 

25 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 6 3,6 

26 Clorua mg/l 450 450 

27 Clo dư mg/l 2 0,9 

28 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ 
mg/l 0,045 0,045 

29 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ 
mg/l 0,27 0,27 

30 Tổng PCB mg/l 0,0027 0,003 

31 Coliform MPN/100ml Không quy định 3.000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 1 

34 Phốt pho hữu cơ mg/l 0,5 - 

35 Dầu mỡ động thực vật mg/l 30 - 

36 Thiếc mg/l 1 - 

37 Tetracloetylen mg/l 0,1 - 

38 Tricloetylen mg/l 0,3 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (Việt Nam)) 
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bể điều hòa TK–103, bể điều hòa TK–103 có hệ thống sục khí liên tục 24/24 nhằm ổn định 

chất lượng nước, trung hòa tạp chất, trung hòa nồng độ và cung cấp DO ban đầu nhằm 

tránh mùi hôi do quá trình phân hủy kỵ khí xảy ra trước khi đưa vào bể xử lý vi sinh. Sau 

đó nước được bơm qua bể trung hòa pH (TK–104, TK2–104) bằng 4 bơm PM–103A/B và 

PM2-103C/D (PM-103A/B bơm qua TK-104, PM2-103C/D bơm qua TK2-104) tại đây có 

đặt đầu dò pH nhằm mục đích đo pH của nước thải trước khi đưa vào bể vi sinh, được cài 

đặt bằng chương trình PLC giới hạn trong khoảng (5,5 - 9), nếu pH = 2 - 4, hệ thống bơm 

pha NaOH vào để trung hòa, nếu pH = 9 - 14 thì bơm H2SO4 vào. 

Nước sau khi đã trung hòa pH tại bể TK–104/TK2-104 sẽ được đưa vào 3 bể vi sinh 

SBR–201A/B/C bằng các bơm (PM–103A/B sử dụng cho SBR–201A/B, PM–103C/D sử 

dụng cho SBR–201C), các bể xử lý vi sinh hoạt động luân phiên dạng mẻ. 

Đầu tiên nước thải được bơm vào bể vi sinh khoảng 45 phút (thời gian này còn tùy 

thuộc vào vị trí phao mực nước thấp), nước sẽ tác động phao tín hiệu làm thay đổi trạng 

thái phao. Cấp tín hiệu điều khiển bơm tuần hoàn (PM–201A/A0/B/B0/C/C0) hoạt động, 

có chức năng trộn đều bùn trong bể, sau khi bơm tuần hoàn hoạt động khoảng 30 phút thì 

sẽ tác động các Blower thổi khí hoạt động, cung cấp DO cho vi sinh hoạt động (GĐ1: BL– 

201A/C sử dụng cho SBR–201A/B, BL–201B dự phòng, GĐ2:BL–201D/E sử dụng cho 

SBR–201C). 

Quá trình đưa nước vào kéo dài khoảng 2 giờ 40 phút (thời gian này còn tùy thuộc 

vào vị trí phao mực nước cao), mực nước trong bể chạm vào phao giới hạn mực nước cao 

hệ thống ngưng đưa nước vào. 

Khi đó trong bể hệ thống sục khí và tuần hoàn hoạt động song song quá trình này 

kéo dài khoảng 3 giờ 25-30 phút thì ngưng và chuyển sang giai đoạn lắng. Sau khi lắng 2 

giờ nước sẽ được xả xuống bể đệm TK–202/TK2-202 (SBR- 201A/B xả xuống TK-202, 

SBR-201C xả xuống TK2-202) bằng hệ thống van khí nén điều khiển và cài đặt thời gian 

hoạt động trong PLC. Xả hết khoảng 1 giờ 45-50 phút, trong quá trình xả nước và bùn lắng 

được bơm về bể chứa TK–401 trong 5 phút bằng bơm PM-201A1/A2/B1/B2, PM2- 

201C1/C2. Xả nước xong SBR hoàn tất 1 mẻ xử lý và bắt đầu 1 mẻ xử lý mới. 

Nước thải sau xử lý từ: 

GĐ1: Bể TK – 202 được bơm qua 3 bồn AC – Tank 301A/B/C. 

GĐ2: Bể TK2 – 202 được bơm qua 3 bồn AC – Tank 301D/E. 

Sau đó đổ vào bể zíc zắc TK–302 tại đây nước thải được khử trùng bằng Clo lỏng. 

Cuối cùng tràn qua bể TK - 303 rồi đưa ra ngoài môi trường qua tuyến cống riêng đi ngầm 

bằng vật liệu PVC Ø400, dài 150m theo cơ chế tự chảy đến vị trí Điểm xả 1 với miệng 

cống xả nước thải được thi công nhô cao hơn mặt thoáng thoát nước của mương hở (thoát 

nước chung của Khu) khoảng 0,3m. 
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Nước đầu ra từ cả 2 giai đoạn sau khi tới bể TK-302 sẽ được lấy mẫu về bộ đo quan 

trắc tự động tại đây nước thải sau xử lý được đo nhanh các chỉ tiêu như SS, pH, COD, lưu 

lượng xả tổng nhằm kiểm soát chất lượng nước đầu ra cũng như lưu lượng nước xử lý. 

Với quy mô hiện hữu, các kết quả quan trắc online, phân tích giám sát nội bộ và 

quan trắc định kỳ do đơn vị có chức năng thực hiện cho thấy Trạm XLNT vẫn luôn đảm 

bảo xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9 và Kf = 1,0). 

  Hiện tại, KCN trong KCX Linh Trung II đang vận hành trạm XLNTTT với công 

suất 5.000 m3/ngày.đêm và đang hoạt động khá hiệu quả. Lượng nước thải trong năm 2023 

đang tiếp nhận tại trạm XLNTTT của KCX là 2.745 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải phát 

sinh từ Nhà máy khoảng 25,3 m3/ngày.đêm nên trạm XLNTTT của KCX hoàn toàn có thể 

tiếp nhận và xử lý tốt lượng nước thải phát sinh từ nhà máy đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A (kq=0,9; kf=1) để xả thải ra rạch Cùng. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG  

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường: 

Cơ sở “Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo” được thực hiện tại Lô 15, 17, 

19 và 21, đường số 3, KCN trong KCX Linh Trung II, phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM với tổng diện tích khuôn viên là 20.675,83 m2. 

Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo đã thuê đất từ của Công ty Liên Doanh 

Khai thác và Kinh doanh Khu chế xuất Sài Gòn – Linh Trung (Sepzone – Linh Trung) theo 

hợp đồng thuê đất số 53/TT-01 ngày 03/12/2001 để hoạt động của cơ sở. 

Cơ sở đã được Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9971043571, chứng nhận lần đầu ngày 

16/11/2001, chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 27/04/2021. 

Cơ sở “Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo” đã được Ủy ban nhân dân 

Thành phố Thủ Đức cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 

209/UBND-TNMT ngày 12/01/2022 của Dự án “Nâng công suất Nhà máy sản xuất bao bì 

giấy nhôm từ 10.340 tấn sản phẩm/năm lên 23.220 tấn sản phẩm/năm” tại Lô 15, 17, 19 và 

21, KCN trong KCX Linh Trung II, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP.HCM. 

Vị trí tiếp giáp của cơ sở như sau: 

− Hướng Đông  : Giáp Công ty TNHH 99 Vina.  

− Hướng Tây : Giáp Công ty TNHH Freetrend Industrial A (Việt Nam).  

− Hướng Bắc : Giáp Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Packamex Việt Nam.  

− Hướng Nam : Giáp Công ty TNHH Freetrend Industrial A (Việt Nam).  

Tọa độ ranh giới khu vực cơ sở được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 2. 1. Toạ độ ranh giới khu vực của cơ sở 

MỐC 

Tọa độ VN-2000 (Kinh tuyến trục  

TP.HCM: 105045’, múi chiếu 30) 

 X (m)  Y (m) 

1 1204428.459 605816.169 

2 1204343.468 605950.981 

3 1204270.193 605905.964 

4 1204356.105 605770.845 

1 1204428.459 605816.169 

 





Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở  

“Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo” 

Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo Trang 52 

+ Làm gia tăng nhu cầu cấp nước của hệ thống cấp nước KCN trong KCX Linh 

Trung II. 

+ Làm tăng lượng nước thải về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN trong 

KCX Linh Trung II. 

+ Làm gia tăng mật độ giao thông trong khu vực. 

Hoạt động sản xuất của cơ sở (Ngành sản xuất bao bì) là hoàn toàn phù hợp với 

ngành nghề đăng ký hoạt động thu hút đầu tư của KCN trong KCX Linh Trung II do đó sẽ 

phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

KCX đã xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. 

2. Sự phù hợp của Cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Khả năng chịu tải của môi trường do cơ quan nhà nước khảo sát, đo đạc, tính toán 

và công bố. Hiện cơ sở thứ cấp đấu nối nước thải vào KCN trong KCX Linh Trung II nên 

Báo cáo không đề cập phần này. Ngoài ra, nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của cơ sở 

là hố ga đấu nối về hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN trong KCX Linh 

Trung II (không phải là nguồn nước sông hồ). Do đó, Báo cáo không đánh giá theo Thông 

tư 76/2017/TT-BTNMT về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 

nước sông, hồ.  
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1 Thu gom, thoát nước mưa: 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở 

Hệ thống thu gom nước mưa và hệ thống thu gom nước thải được xây dựng riêng 

biệt. 

− Hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở được xây dựng căn cứ theo quy hoạch thoát 

nước chung, nước mưa sau khi thu gom được thoát ra hệ thống thoát nước của Khu công 

nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung II. Nước mưa tại Nhà máy được thu gom như sau: 

+ Thoát nước mưa trên mái: lắp đặt các ống xối nhựa PVC có đường kính 90 nối từ 

máng xối xuống các hố ga trên mặt đất.  

+ Thoát nước mưa chảy tràn trên mặt đất: Hệ thống thoát nước mưa tại Nhà máy đã 

được xây dựng hoàn chỉnh trước khi thuê xưởng. Dọc theo tuyến thoát nước mưa có các hố 

ga và có lưới chắn rác tại mỗi hố ga để thu gom rác có kích thước lớn và lắng cặn. Nước 

mưa tại Nhà máy được thu gom theo đường cống BTCT 300 và đấu nối vào hệ thống 

thoát nước mưa của KCN trong KCX Linh Trung II nằm trên đường số 3. 

Điểm đấu nối nước mưa của cơ sở với KCN trong Khu chế xuất Linh Trung II: 

+ Số lượng hố ga nước mưa: 02 hố ga, (kích thước hố ga NTY-NM-1: D x R x C = 

0,8 x 0,8 x 0,7m; kích thước hố ga NTY-NM-2: D x R x C = 1 x 0,95 x 0,7m). 

+ Tọa độ hố ga nước mưa: 02 điểm là NTY-NM-1 (đường số 3), tọa độ (X(m) = 

1204516, Y(m) = 688055), NTY-NT-2 (đường số 3), tọa độ (X(m) = 1204510, Y(m) = 

688041). 

(Biên bản xác nhận đấu nối thoát nước số 405/CV.LT.2023 ngày 27/12/2023 của 

Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung (Việt Nam)). 
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tràn bề mặt 
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+Hố ga 

Nước mưa chảy từ 
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nước mưa của 
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1.2.1. Công trình thu gom nước thải: 

Nguồn phát sinh: Theo hoạt động thực tế tại Nhà máy nguồn phát sinh nước thải bao 

gồm nước thải sinh hoạt của công nhân viên, nhà ăn, vệ sinh máy Chiller, nước thải sản 

xuất từ hoạt động pha hồ. 

Công trình thu gom: 

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh, nhà ăn và lau sàn 

khu vực văn phòng được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn. 

Bảng 3. 1. Tổng hợp thông số kỹ thuật các bể tự hoại, bể tách mỡ  

STT 
Hạng mục 

công trình 
Vật liệu 

Số 

lượng 

Kích thước 

(Dài x Rộng x 

Cao) m 

Vị trí 

1 Bể tự hoại A2 BTCT 1 2mx1,4mx1,5m 

Đặt ngầm khu vực nhà vệ 

sinh nam gần khu vực P. 

Trưởng phòng 

2 Bể tự hoại A3 BTCT 1 2mx1,4mx1,5m 

Đặt ngầm khu vực nhà vệ 

sinh nữ gần khu vực tiếp 

khách 

3 Bể tự hoại A4 BTCT 1 2mx1,4mx1,5m 

Đặt ngầm khu vực nhà vệ 

sinh nam nữ gần khu vực 

lưu trữ 

4 Bể tự hoại A6 BTCT 1 2mx1,4mx1,5m 
Đặt ngầm khu vực nhà vệ 

sinh nam nữ gần phòng y tế 

5 Bể tự hoại B1 BTCT 1 2mx1,4mx1,5m 
Đặt ngầm khu vực cổng số 

1 bảo vệ  

6 Bể tự hoại B2 BTCT 1 2mx1,4mx1,5m 
Đặt ngầm khu vực cổng số 

3 bảo vệ  

7 Bể tự hoại B3 BTCT 1 2mx1,4mx1,5m 
Đặt ngầm khu vực nhà xe 

tải nhỏ 

8 Bể tự hoại C1 BTCT 1 2mx1,4mx1,5m 
Đặt ngầm khu vực nhà vệ 

sinh gần kho hóa chất 

9 Bể tự hoại C2 BTCT 1 2mx1,4mx1,5m 
Đặt ngầm khu vực ép rác 

phế liệu 

10 Bể tự hoại C3 BTCT 1 2mx1,4mx1,5m Đặt ngầm khu vực nhà ăn 

11 Bể tự hoại C4 BTCT 1 2mx1,4mx1,5m 
Đặt ngầm khu vực  nhà vệ 

sinh gần khu vực kho 

12 Bể tách mỡ BTCT 1 0,9mx0,9mx0,9m Đặt gần khu vực nhà ăn 

13 Bể trung gian  BTCT 1 0,8mx0,8mx0,8m Đặt gần khu vực nhà ăn 

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo, 2024) 
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1.2.2. Công trình thoát nước thải: 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt từ quá trình sinh hoạt của công nhân, vệ sinh máy 

Chiller của nhà máy sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, nhà ăn sau khi qua bể 

tách mỡ, bể trung gian tại Nhà máy đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN trong KCX Linh 

Trung II theo đường ống HDPE có đường kính Ø200 dẫn tập trung về 02 hố ga ở góc 

đường số 3 gần cổng số 1 (tọa độ X(m) = 1204414; Y(m) = 687986) và gần cổng số 3 (tọa 

độ X(m) = 1204500; Y(m) = 688038), nước thải sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCX để dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN trong KCX 

Linh Trung II xử lý trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo đã được Công ty TNHH Sepzone – 

Linh Trung (Việt Nam) xác nhận đấu nối thoát nước số 405/CV.LT.2023 ngày 27/12/2023 

và Hợp đồng cung cấp dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải số 50A/HĐLT.2022 ngày 

01/01/2022. 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý: 

Nước thải sinh hoạt của nhà máy được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN 

trong KCX Linh Trung II sau đó theo đường ống HDPE có đường kính Ø200 chảy vào 02 

hố ga ở góc đường số 3 gần cổng số 1 (tọa độ X(m) = 1204414; Y(m) = 687986) và gần 

cổng số 3 (tọa độ X(m) = 1204500; Y(m) = 688038). Nước thải sau đó đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCX để dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

trong KCX Linh Trung II xử lý trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

Vị trí xả nước thải: đấu nối hoàn chỉnh vào hố ga thoát nước thải ở góc đường số 3 gần 

cổng số 1 và gần cổng số 3. Số lượng hố ga đấu nối: 02.  

Điểm đấu nối nước thải của cơ sở với KCN trong Khu chế xuất Linh Trung II: 

+ Số lượng hố ga nước thải: 02 hố ga, (kích thước: D(m) x R(m) x C(m) = 1m x 1m x 

2m). 

+Điểm đấu nối 1: 01 điểm là NTY-NT-1 trên đường số 3 cổng số 1, tọa độ (X(m) = 

1204414, Y(m) = 687986). 

+Điểm đấu nối 2: 01 điểm là NTY-NT-2 trên đường số 3 cổng số 3, tọa độ (X(m) = 

1204500, Y(m) = 688038). 

(Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục TP.HCM 105045’, múi chiếu 30) 
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Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo đã xây dựng 11 bể tự hoại với kích 

thước, 01 bể tách mỡ và 01 bể trung gian nước thải nhà ăn như sau:  

+ Bể tự hoại A2: đặt ngầm khu vực nhà vệ sinh nam gần khu vực P. Trưởng phòng, 

V = 4,2 m3 (D=2m; R = 1,4m; C = 1,5m), vật liệu: BTCT. 

+ Bể tự hoại A3: đặt ngầm khu vực nhà vệ sinh nữ gần khu vực tiếp khách, V = 4,2 

m3 (D=2m; R = 1,4m; C = 1,5m), vật liệu: BTCT. 

+ Bể tự hoại A4: đặt ngầm khu vực nhà vệ sinh nam nữ gần khu vực lưu trữ, V = 4,2 

m3 (D=2m; R = 1,4m; C = 1,5m), vật liệu: BTCT. 

+ Bể tự hoại A6: đặt ngầm khu vực nhà vệ sinh nam nữ gần phòng y tế, V = 4,2 m3 

(D=2m; R = 1,4m; C = 1,5m), vật liệu: BTCT. 

+ Bể tự hoại B1: đặt ngầm khu vực cổng số 1 bảo vệ, V = 4,2 m3 (D=2m; R = 1,4m; 

C = 1,5m), vật liệu: BTCT. 

+ Bể tự hoại B2: đặt ngầm khu vực cổng số 3 bảo vệ, V = 4,2 m3 (D=2m; R = 1,4m; 

C = 1,5m), vật liệu: BTCT. 

+ Bể tự hoại B3: đặt ngầm khu vực nhà xe tải nhỏ, V = 4,2 m3 (D=2m; R = 1,4m; C = 

1,5m), vật liệu: BTCT. 

+ Bể tự hoại C1: đặt ngầm khu vực nhà vệ sinh gần kho hóa chất, V = 4,2 m3 (D=2m; 

R = 1,4m; C = 1,5m), vật liệu: BTCT. 

+ Bể tự hoại C2: đặt ngầm khu vực nhà vệ sinh gần khu vực ép rác, V = 4,2 m3 

(D=2m; R = 1,4m; C = 1,5m), vật liệu: BTCT. 

+ Bể tự hoại C3: đặt ngầm khu vực nhà ăn, V = 4,2 m3 (D=2m; R = 1,4m; C = 1,5m), 

vật liệu: BTCT. 

+ Bể tự hoại C4: đặt ngầm khu vực nhà vệ sinh gần khu vực kho, V = 4,2 m3 (D=2m; 

R = 1,4m; C = 1,5m), vật liệu: BTCT. 

+ Bể tách mỡ: đặt gần khu vực nhà ăn, V = 0,73 m3 (D= 0,9m; R = 0,9m; C = 0,9m), 

vật liệu: BTCT. 

+ Bể trung gian sau bể tách mỡ: đặt gần khu vực nhà ăn, V = 0,5 m3 (D= 0,8m; R = 

0,8m; C = 0,8m), vật liệu: BTCT. 
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sẵn chứa trong thùng 100 lít để dẫn lên bồn inox nhằm tạo ra phản ứng keo tụ chuyển thể 

chất thải thành dạng rắn. Tại đây, phần nước sạch sẽ dẫn qua vào bồn chứa 500 lít rồi qua 

cột lọc (có sử dụng than hoạt tính), nước sau xử lý sau đó sẽ dẫn về thùng chứa 200 lít. 

Phần cặn bùn ướt sẽ tiếp tục dẫn qua hồ lắng. Công nhân sẽ bỏ thêm sỏi, đá để giúp quá 

trình xử lý cặn hồ, mực in thải hệ nước loại bỏ các thành phần lơ lửng ra khỏi bùn ướt, xử 

lý các tạp chất có kích thước nhỏ tạo thành dạng bùn thải và chuyển giao cho đơn vị thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Trường hợp bể lắng 1 đầy thì sẽ có bể lắng 

2 dự phòng để xử lý trong thời gian chờ đơn vị thu gom. Phần nước sạch sau đó (cùng với 

nước từ cột lọc) sẽ đưa ra thùng chứa khoảng 200 lít và bơm dẫn về bể thu cặn hồ để tái sử 

dụng. Định kỳ 1 tháng/lần lượng chất thải này dưới dạng bùn sẽ được chuyển giao cho đơn 

vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật. 

+ Nước thải từ cặn mực in gốc dung môi sẽ được thu gom vào thùng phuy 200 lít. 

Sau đó, chuyển giao cho đơn vị thu gom dưới dạng CTNH. 

+ Đối với cặn hồ dưới dạng bùn đặc sẽ được thu gom vào thùng phuy 200 lít. Sau đó, 

chuyển giao cho đơn vị thu gom dưới dạng chất thải công nghiệp thông thường. 

Thông số kỹ thuật cơ bản: 

Bảng 3. 2. Danh mục thông số kỹ thuật của bể xử lý nước thải 

TT Hạng mục 
Số lượng 

(bể) 

Kích thước  

DxRxC (m) 
Vật liệu  

Thời gian 

lưu 

1 
Bể thu cặn hồ (được ngăn 

thành 2 bể nhỏ) 
1 bể 2,76x0,84x0,8 BTCT 7 – 10 ngày 

2 
Hồ lắng 1 (được ngăn thành 

3 hồ nhỏ) 
1 bể 2,55x0,85x0,95 BTCT 7 – 10 ngày 

3 
Hồ lắng 2 (dự phòng) (được 

ngăn thành 3 hồ nhỏ) 
1 bể 2,55x0,85x0,95 BTCT 7 – 10 ngày 

Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho HTXLNT tại Nhà máy: 

Bảng 3. 3. Danh mục máy móc, thiết bị của HTXLNT 

TT Danh mục máy móc, thiết bị Tính chất, công suất  Số lượng (cái) 

1 Thùng nhựa 
- Thể tích: 200 lít 

- Vật liệu: Nhựa 
01 

2 Máy bơm - Công suất: 0,5 HP 01 

3 Máy bơm - Công suất: 2 HP 04 

4 Cột lọc 
- Thể tích: 200 lít 

- Vật liệu: Nhựa 
01 

5 Bồn nhựa 
- Thể tích: 1.000 lít 

- Vật liệu: Nhựa 
01 

6 Bồn nhựa 
- Thể tích: 500 lít 

- Vật liệu: Nhựa 
01 

7 Thùng nhựa 
- Thể tích: 100 lít 

- Vật liệu: Nhựa 
02 

8 Bồn inox 
- Thể tích: 2.000 lít 

- Vật liệu: Inox 
01 

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo, 2024) 

https://www.sanphamloc.com.vn/sp-loc-chat-long/


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở  

“Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo” 

Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo Trang 63 

• Điện năng, hóa chất sử dụng 

– Điện năng tiêu thụ được ước tính khoảng: 1.343 Kwh/tháng. 

– Hóa chất, vật liệu sử dụng được thể hiện cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 3. 4. Hóa chất, vật liệu sử dụng của HTXLNT 

STT Hóa chất sử dụng Lượng sử dụng (kg/năm)  

1 NaOH 125 

2 PAC 150 

3 Polymer 5 

4 Sỏi 500 

5 Đá 500 

6 Cát 500 

7 Than hoạt tính 15 

Tổng cộng 1.795 
(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo, 2023) 

Do đó, Cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất thải ra ngoài môi trường. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.1. Đối với bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào cơ sở 

Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản 

phẩm, hoạt động sử dụng xe máy, xe ô tô của công nhân viên làm việc tại Nhà máy, Chủ 

cơ sở đang áp dụng các biện pháp sau: 

− Đối với xe của nhà máy, lái xe phải được học đầy đủ các luật về giao thông và các 

quy định về vận chuyển. Lái xe sẽ được giao trách nhiệm chăm sóc và quản lý xe cụ thể. 

− Tắt máy xe trong khi chờ và bốc dỡ hàng hóa. 

− Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ thuật 

của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các quy định khác 

về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

− Thường xuyên dọn dẹp khuôn viên nhà máy sạch sẽ, tránh hiện tượng tồn đọng quá 

nhiều rác, đất sẽ gây phát tán bụi khi có phương tiện vận chuyển đi qua. 

− Xe của nhà máy được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm bảo 

các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường. Xe chở đúng tải trọng 

và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông như chằng, neo đảm bảo an toàn, 

thời gian lưu thông, phủ bạt chống bụi, không bóp còi nơi cần yên tĩnh. 

− Các phương tiện vận chuyển khi đi vào khu vực Nhà máy phải đậu đúng vị trí, tắt 

máy xe và sau khi bốc dỡ máy móc thiết bị xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực. 

2.2. Phương án giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động máy phát điện dự phòng 

Công ty sử dụng 01 máy phát điện dự phòng, công suất 1.040 kVA. 

Khi máy phát điện hoạt động, tiếng ồn, khí thải phát sinh gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe của công nhân cũng như ảnh hưởng đến các đơn vị sản xuất xung quanh. Mặc dù, 

Công ty sử dụng máy phát điện công suất lớn trong trường hợp lưới điện có sự cố, chủ đầu 

tư áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn như sau: 
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Tại công đoạn chia cuộn, chủ đầu tư cũng thiết kế một khu vực đủ điều kiện lao 

động, thông thoáng bằng quạt công nghiệp. Ngoài ra, Công ty có thiết kế sử dụng máy hút 

rìa giấy sau khi cắt với công suất 37 kW để giảm thiểu bụi phát sinh.  

Chủ đầu tư trang bị thiết bị bao hộ lao động chuyên dụng cho từng công đoạn theo 

đúng quy định. 

❖ Quy trình xử lý rìa giấy từ quá trình sản xuất: 

                                    

Hình 3. 10. Quy trình xử lý của máy hút rìa giấy hiện hữu 

Thuyết minh quy trình: 

Trong quá trình chia cuộn bán thành phẩm sẽ có một phần rìa giấy phát sinh. Sau đó, 

phần rìa này theo ống hút dẫn về ống chính rồi qua quạt hút dẫn vào Cyclone. Rìa giấy 

trong Cyclone sẽ chuyển đọng xoáy tròn lắng xuống đáy thiết bị, dưới tác dụng của lực ly 

tâm thì các rìa giấy sẽ va vào thành và được thu ở phễu phía dưới. Sau đó sẽ qua máy ép 

thành các khối và chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu để thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo đúng quy định của Pháp luật. Hơi khí sẽ thoát ra ngoài môi trường (H = 8m) so với 

mặt đất. 

Tuy nhiên, trong tương lai nhà máy sẽ bổ sung thêm một số máy móc, thiết bị như 

máy cắt nhỏ, máy cắt lớn, đồng thời để giảm tải cho máy hút rìa giấy đang hoạt động. Do 

đó, Công ty đề xuất bổ sung thêm 01 máy hút rìa giấy để thu gom lượng chất thải phát sinh 

từ công đoạn chia cuộn. 

01 ống dẫn chính  

 

 39 thép 

5 máy cắt nhỏ + 4 máy cắt lớn  

09 Ống hút  

 

Quạt hút 

 160, thép  

 800, thép  

Ống dẫn   

Cyclone 
Ống thoát 

khí (H = 9m) 

Ép thành khối 
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Máy hút rìa giấy số 1  Máy hút rìa giấy số 2  

Hình 3. 11. Quy trình xử lý của máy hút rìa giấy sau khi bổ sung 

Thuyết minh quy trình: 

Trong quá trình chia cuộn bán thành phẩm sẽ có một phần rìa giấy phát sinh. Sau đó, 

phần rìa này theo ống hút dẫn về ống chính rồi qua quạt hút dẫn vào Cyclone. Rìa giấy 

trong Cyclone sẽ chuyển đọng xoáy tròn lắng xuống đáy thiết bị, dưới tác dụng của lực ly 

tâm thì các rìa giấy sẽ va vào thành và được thu ở phễu phía dưới. Sau đó sẽ qua máy ép 

thành các khối và chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu để thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo đúng quy định của Pháp luật. Hơi khí sẽ thoát ra ngoài môi trường (H = 8m) so với 

mặt đất. 

Danh mục thông số kỹ thuật của 02 máy hút rìa giấy, cụ thể như sau: 

Bảng 3. 5. Thông số kỹ thuật của máy hút rìa giấy hiện hữu 

STT Thiết bị, hạng mục Tính chất, công suất Số lượng  

Máy hút rìa giấy số 1  

1 Ống thu gom Vật liệu: Thép, D 160mm 09 cái 

2 Ống dẫn Vật liệu: Thép, D 160mm 09 cái 

3 Hệ thống đỡ Vật liệu: Thép CT3, H = 6m 01 cái 

4 Cyclone Vật liệu: Thép ( x H = 1.220m x 8m) 01 cái 

5 Quạt hút  
Lưu lượng: 30.000 m3/giờ 

Công suất: 40 HP 
01 cái 

01 ống dẫn chính  

 

 39 thép 

4 máy cắt nhỏ + 2 máy cắt lớn  

6 Ống hút  

 

Quạt hút 

 160, thép  

 800, thép  

Ống dẫn   

Cyclone 
Ống thổi khí 

(H = 9m) 

Ép thành khối 

3 máy cắt nhỏ + 3 máy cắt lớn  

 

6 Ống hút 

  

Quạt hút 

  thép   

  thép 

Ống dẫn 

Cyclone Ống thổi khí 

(H = 9m) 

01 ống dẫn chính 
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6 Ống thổi khí 

Vật liệu: Thép 

 D x R = 500x500mm 

 H= 8m tính từ mặt đất  

01 cái 

7 Máy ép 
Vật liệu: Thép 

D x R x C = 1,5x1,1x1,0m  
01 cái 

Bảng 3. 6. Thông số kỹ thuật của máy hút rìa giấy số 2 sau khi bổ sung 

STT Thiết bị, hạng mục Tính chất, công suất Số lượng  

A Máy hút rìa giấy số 01 (hiện hữu) 

1 Ống thu gom Vật liệu: Thép, D 160mm 06 cái 

2 Ống dẫn Vật liệu: Thép, D 160mm 06 cái 

3 Hệ thống đỡ Vật liệu: Thép CT3, H = 6m 01 cái 

4 Cyclone Vật liệu: Thép ( x H = 1.220m x 8m) 01 cái 

5 Quạt hút  
Lưu lượng: 30.000 m3/giờ 

Công suất: 40 HP 
01 cái 

6 Ống thổi khí 

Vật liệu: Thép 

D x R = 500x500mm 

H= 8m tính từ mặt đất  

01 cái 

7 Máy ép 
Vật liệu: Thép 

D x R x C = 1,5x1,1x1,0m 
01 cái 

B Máy hút rìa giấy số 02 (sau khi bổ sung) 

1 Ống thu gom Vật liệu: Thép, D 160mm 06 cái 

2 Ống dẫn Vật liệu: Thép, D 160mm 06 cái 

3 Hệ thống đỡ Vật liệu: Thép CT3, H = 6m 01 cái 

4 Cyclone Vật liệu: Thép ( x H = 1.220m x 8m) 01 cái 

5 Quạt hút  
Lưu lượng: 30.000 m3/giờ 

Công suất: 40 HP 
01 cái 

6 Ống thổi khí 

Vật liệu: Thép 

D x R = 500x500 mm 

H= 8m tính từ mặt đất  

01 cái 

Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, sẽ phát sinh một lượng bụi từ các khâu mài (chà 

khay), máy cắt tấm. Bụi gây ra những tác hại về mặt kỹ thuật như: Bám vào máy móc thiết 

bị làm cho máy móc thiết bị chóng mòn, tăng ma sát, bám vào các mạch động cơ điện gây 

hiện tượng đoãn mạch và có thể làm cháy động cơ điện. Bụi phát sinh từ dự án là bụi giấy, 

bụi mài từ giấy. Lượng bụi nhỏ dễ dàng phát tán trong không khí đi vào phổi qua quá trình 

hô hấp có thể gây ra viêm mũi, viêm khí phế quản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe 

người lao động.  

Để giảm thiểu tác động của bụi tới công nhân, nâng cao chất lượng làm việc, công ty 

đã đầu tư hệ thống thu gom bụi bằng túi lọc bụi để thu gom bụi từ công đoạn mài (chà 

khay), cắt tấm nhằm tránh bụi phát tán ra môi trường.  
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng Xuất xứ 

3 Quạt hút 

- Điện áp: 380V/50Hz 

- Công suất: 4 KW 

- Lưu lượng: 12.000 m³/h 

01 cái Việt Nam 

II Túi lọc bụi cho công đoạn cắt tấm 

1 Ống hút bụi 

- Kích thước: D = 100mm, chiều dài 

1,85m. 

- Vật liệu: Nhựa PVC. 

03 ống Việt Nam 

2 Túi lọc bụi 

- Kích thước thiết bị: D x H = 470 x 

1.850mm 

- Chất liệu: Vải bạt 

03 túi Việt Nam 

3 Quạt hút 

- Điện áp: 380V/50Hz 

- Công suất: 2,2 KW 

- Lưu lượng: 7.000 m³/h 

03 cái Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo, 2024) 

❖ Các loại hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi lọc bụi. 

❖ Chế độ vận hành: Vận hành theo ca sản xuất. 

2.4. Phương án giảm thiểu hơi dung môi phát sinh từ công đoạn pha hồ, pha mực 

Theo quy trình sản xuất của Nhà máy thì hệ mực in được sử dụng là mực in gốc 

nước/gốc Solvent. Riêng mực in gốc nước không phát sinh hơi dung môi trong quá trình 

sử dụng. Tuy nhiên, Chủ cơ sở cũng sẽ có các biện pháp giảm thiểu cục bộ như sau: 

-  Biện pháp giảm thiểu riêng: Bố trí khu vực pha hồ tách riêng với khu vực sản xuất. Máy 

pha hồ hoàn toàn khép kín. 

- Biện pháp giảm thiểu chung: 

 + Trang bị khẩu trang cho công nhân làm việc trực tiếp tại Nhà máy. 

 + Trang bị quần áo bảo hộ lao động và găng tay cho công nhân. 

 + Thường xuyên vệ sinh nền nhà xưởng và thu gom bụi sinh ra trong quá trình sản 

xuất để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh. 

 + Định kỳ hằng năm tổ chức khám sức khỏe, đào tạo kiến thức về an toàn vệ sinh lao 

động và diễn tập ứng phó sự cố tràn đỗ hóa chất cho công nhân. 

 + Thực hiện thông thoáng nhà xưởng, đảm bảo thoát khí tốt nhờ các quạt cưỡng bức; 

dây chuyền sản xuất ở dạng khép kín ở mỗi khâu sản xuất như dán,… đóng gói đều bố trí 

các quạt hút để làm thông thoáng nhà xưởng với công suất 0,75 kW. 

 + Công nhân trực tiếp pha chế được trang bị khẩu trang, bao tay, kính chống khí độc 

và được yêu cầu bắt buộc phải sử dụng để giảm thiểu đến mức thấp nhất từ bụi trong quá 

trình sản xuất. 
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3 Năm chế tạo 10/2017 

4 Nhà chế tạo Công ty CĐ Hồng Nhựt 

5 Nhiệt độ thiết kế 3000C 

6 Môi chất tải nhiệt Dầu tải nhiệt 

7 Áp suất thiết kế 7 bar 

8 Áp suất làm việc lớn nhất 6 bar 

9 Áp suất thử 10,5 Pa 

10 Công suất 
1.300.000 Kcal/h 

Tương đương 1.500 kW 

11 Diện tích tiếp nhiệt 78 m2 

12 Dung tích tổng cộng 1.260 lít 

13 Nhiên liệu sử dụng Dầu DO 

14 Nhiệt độ làm việc 2000C 

(Nguồn: Công ty TNHH Cơ nhiệt lạnh Hồng Nhựt, 2017) 

 Lò dầu DO mà Công ty đang sử dụng đã được Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn 

chất lượng (ISSQ) cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 593/2/KĐ.HCM ngày 

29/11/2023, thời hạn đến ngày 25/11/2025 (đính kèm tại phụ lục Báo cáo). 

2.6. Giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình dán ghép 

 Hồ sử dụng tại Nhà máy là Vinyl Acetate không gây ảnh hưởng ô nhiễm môi 

trường nhưng Công ty vẫn sử dụng biện pháp giảm thiểu như: 

− Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân, đặc biệt là khẩu trang công 

nhân lao động trực tiếp. 

− Nhà xưởng có thiết kế cao ráo tạo thông thoáng tự nhiên. 

− Diện tích các cửa ra vào, cửa sổ lớn để tăng cường quá trình trao đổi nhiệt. 

− Định kỳ hằng năm tổ chức khám sức khỏe, đào tạo kiến thức về an toàn vệ sinh lao 

động và diễn tập ứng phó sự cố tràn đỗ hóa chất cho công nhân. 

2.7. Giảm thiểu mùi phát sinh từ khu xử lý nước thải, từ các hố ga, cống của hệ thống 

thoát nước và từ khu vực lưu trữ chất thải rắn hữu cơ 

Trong quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy, mùi hôi phát sinh từ cống thoát 

nước thải, khu vực chứa rác thải là không thể tránh khỏi. Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh 

từ hai khu vực này, Chủ Cơ sở có những biện pháp quản lý như sau: 

− Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng. 

− Thu gom rác sinh hoạt hằng ngày, chuyển về khu vực riêng, có mái che chứa trong 

thùng chuyên dụng và chuyển cho đơn vị có chức năng thu gom 2 ngày/lần. 
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Bảng 3. 9. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà máy 

STT Thông số Đơn vị Số lượng 

1 Số lượng công nhân Người 150 

2 Định mức phát thải Kg/người/ngày 1,3 (*) 

3 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt Kg/ngày 195 

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo, 2024) 

(*) Dựa trên số lượng công nhân viên tại nhà máy là 150 người đồng thời, theo bảng 

2.23 mục 2.12 của QCVN 01:2021/BXD quy định dự án nằm trong khu công nghiệp thuộc 

đô thị đặc biệt có hệ số phát sinh chất thải sinh hoạt là 1,3 kg/người/ngày. 

b) Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại từng nhà máy chủ yếu từ hoạt 

động của công nhân viên bao gồm các loại vỏ chai, các thực phẩm thừa, lá cây... 

Hiện tại, phương án thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt như sau: Để thu gom lượng 

rác thải sinh hoạt phát sinh, Chủ cơ sở sẽ bố trí các thùng rác có nắp đậy phân bố rải rác tại 

nhà xưởng, các thùng rác nhỏ tại văn phòng... Hằng ngày, công nhân vệ sinh sẽ thu gom 

tập trung vào thùng rác bằng nhựa màu xanh lá cây, sau đó tập kết về khu vực chứa rác 

sinh hoạt của Nhà máy, cụ thể như sau: 

Bảng 3. 10. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt  

Hạng mục          Số lượng Thông số kỹ thuật 

Khu chứa chất 

thải rắn sinh hoạt  
01 

- Diện tích: 9 m2. 

- Nền và vách bằng bê tông thông thoáng, có mái che. 

- Vị trí: Đặt bên ngoài nhà xưởng 

Thùng chứa: 

- Dung tích 240 lít, số lượng 04 thùng. 

- Có bánh xe, nắp đậy kín 

- Vật liệu: Nhựa HDPE 

- Chịu va đập, nhiệt độ cao 

Hiện tại, Công ty đang ký hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt với Công ty 

TNHH Ngọc Thu theo hợp đồng số 06/2024 ngày 01/01/2024 với tần suất 2 ngày/lần để 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của Pháp luật. 

Ngoài ra, hàng ngày Công ty đều bố trí nhân viên quét dọn nhà xưởng, sân bãi, 

đường nội bộ để gom rác phát sinh, đảm bảo khu vực nhà xưởng, khuôn viên luôn sạch sẽ, 

thoáng mát. 
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4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

a) Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở chủ yếu là giẻ lau dính dầu nhớt, bóng đèn 

huỳnh quang thải, bao bì dính hóa chất, hóa chất, dầu động cơ và hộp số bôi trơn,… được 

thu gom vào các thùng chứa chuyên dụng, có dán nhãn riêng biệt. Khối lượng và chủng 

loại CTNH phát sinh dự kiến tại cơ sở khi vận hành ổn định được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 13. Thống kê khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Số lượng 

năm 

2023 (kg) 

Số lượng 

năm 

2022 

(kg) 

Số lượng 

tối đa 

(kg/năm) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

Thùng phuy 

rỗng dính hóa 

chất 

Rắn 18 01 02 KS 

44.982 39.984 

90.000 

Công ty TNHH 

TM và SX 

Ngọc Tân Kiên 

5.372 4.165 

Công ty TNHH 

TM - xử lý môi 

trường Thành 

Lập 

Mực in thải và 

các thành phần 

nguy hại 

Lỏng 08 02 01 KS 3.692 3.986 4.500 

Công ty TNHH 

TM - xử lý môi 

trường Thành 

Lập 

Bình chứa sơn, 

mực nước 
Rắn 18 01 03 KS 312 407 1.500 

Chất hấp thụ, 

vật liệu lọc giẻ 

lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm 

các thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 02 01 KS 10.124 6.366 14.400 

Bao bì mềm 

dính hóa chất 

thải 

Rắn 18 01 01 KS 3.699 3.808 8.400 

Bóng đèn 

huỳnh quang 

thải 

Rắn 16 01 06 NH 25 1 - 

Dung môi thải 

Solvents 
Lỏng 16 01 01 NH 6.400 5.550 8.600 

Dầu động cơ, 

hộp số và bôi 

trơn 

Lỏng 17 02 03 NH 36 200 350 
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Bùn thải chứa 

các thành phần 

nguy hại 

Bùn 12 06 05 KS 1.751 1.795 9.800 

Bóng đèn Led 

thải 
Rắn 16 01 13 NH - - 80 

Tổng khối lượng phát sinh 76.393 66.262 137.280  

b) Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở từ hoạt động bảo trì 

máy móc thiết bị, chiếu sáng, hoạt động sản xuất từ công đoạn dán ghép, chia cuộn,... bao 

gồm: giẻ lau dính dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang, bao bì dính hóa chất, hóa chất, dầu 

động cơ và hộp số bôi trơn,... 

Để thu gom lượng chất thải nguy hại của từng nhà máy, Chủ cơ sở đã áp dụng các 

biện pháp sau: 

Bảng 3. 14. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Hạng mục          
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

Kho chứa chất 

thải nguy hại 
01 

- Diện tích: 40 m2. 

- Vị trí: Được bố trí bên ngoài nhà xưởng 

Thùng chứa: 

- Số lượng 20 thùng chứa CTNH 200 lít.  

- Có bánh xe, nắp đậy kín 

- Vật liệu: Nhựa HDPE 

- Chịu va đập, nhiệt độ cao 

- Bố trí kho CTNH: 

+ Khu vực lưu chứa CTNH của Nhà máy có diện tích 40 m2, nằm ở tầng trệt của khu 

vực nhà ăn, có tường ngăn riêng biệt, có biển báo. 

+ Kho chứa CTNH được bố trí riêng biệt, trang bị biển báo, thiết bị lưu chứa phù hợp 

theo đúng quy định. 

+ Kho được gắn biển báo kho chứa CTNH, có rãnh thu gom trong trường hợp rò rỉ, 

rơi vãi chất thải lỏng nguy hại. 

+ Có cao độ nền cao hơn lối đi để đảm bảo không bị ngập lụt. 

+ Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH.  

- Chủ cơ sở tiến hành dọn dẹp vệ sinh kho định kỳ. Công việc này sẽ góp phần làm 

tăng tính an toàn tại kho lưu trữ nhằm hạn chế các sự cố. 

- Không để lẫn chất thải nguy hại với các chất thải không nguy hại và phải cách ly 

với các chất thải nguy hại khác. 

- Chủ cơ sở có phương án phòng chống sự cố, đảm bảo an toàn trong khu vực lưu 

giữ. 
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- Công ty đang ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với Công ty TNHH Thương mại 

– Xử lý môi trường Thành Lập theo hợp đồng số 0308/2023/HĐXLCT-NTY ngày 

03/08/2023 và Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Tân Kiên theo hợp đồng số 

03/CTNH/2024 ngày 01/07/2024. 

- Trước khi vận chuyển, bao bì phải được dán nhãn rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và 

phai màu. Nhãn bao gồm các thông tin sau: Tên và mã CTNH, tên và địa chỉ nơi phát sinh 

CTNH, ngày bắt đầu được đóng gói; dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN 6707:2009 về Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa (sau đây 

viết tắt là TCVN 6707:2009) với kích thước ít nhất 05 (năm) cm mỗi chiều. 

Chất thải nguy hại tại Nhà máy sẽ được quản lý theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 

10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngoài ra, 

Chủ cơ sở thực hiện lưu giữ các chứng từ, nộp chứng từ và lập báo cáo quản lý chất thải 

rắn cho Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công 

nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ tích hợp trong Báo cáo Công tác bảo vệ môi 

trường định kỳ theo quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động của cơ sở phát sinh các nguồn gây tiếng 

ồn, độ rung như sau: 

- Hoạt động giao tiếp và sinh hoạt của con người. Nguồn ồn này xảy ra thường xuyên 

nhưng cường độ không cao, không đáng lo ngại.  

- Phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy: diễn ra tại khu vực bãi đậu xe, khu vực 

giao nhận hàng hoá. Nguồn ồn này tập trung rải rác và cường độ không cao.  

- Quá trình vận hành các loại máy móc, thiết bị: máy dán, máy chia cuộn, máy cắt 

tấm, máy cán vân, máy xén, máy bồi, máy bế, máy hút rìa giấy,... 

Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông: 

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật tốt. 

+ Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các 

phương tiện đều phải giữ ngoài bãi xe. 

Đối với tiếng ồn, độ rung trong sản xuất: 

+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng. 

+ Định kỳ tra dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng. Thông thường chu kỳ bảo 

dưỡng đối với thiết bị là 3 – 6 tháng/lần. 
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+ Bố trí các máy móc thiết bị trong các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý đồng thời 

thường xuyên bảo trì máy móc, thay mới các phụ tùng cũ, hư hỏng. 

+ Trang bị nút tai chống ồn cho nhân viên làm việc tại các khu vực có khả năng gây ồn 

cao. 

+ Xây dựng tường bao cách ly, cây xanh xung quanh Nhà máy nhằm giảm thiểu tiếng 

ồn ảnh hưởng tới các công ty lân cận. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

a) Sự cố cháy nổ: 

Để hạn chế các sự cố về cháy nổ, cơ sở đã có những phương án phòng ngừa ứng 

phó sự cố cháy nổ như sau: 

- Lập phương án PCCC và trình cơ quan chức năng phê duyệt, tuân thủ theo phương 

án PCCC đã được phê duyệt. Chủ đầu tư sẽ tuân thủ các Tiêu chuẩn của Việt Nam về 

PCCC. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện phòng chống cháy nổ theo quy định của công an 

PCCC. Các phương tiện chữa cháy (bình chữa cháy CO2, cát, xẻng, sào cắt điện,...) sẽ 

được kiểm tra thường xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng. 

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, 

thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo đảm các điều kiện an 

toàn về phòng cháy.  

- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có 

biện pháp khắc phục kịp thời.  

- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi 

có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. 

- Thành lập đội PCCC. Kiểm tra, đôn đốc, việc chấp hành các quy định, nội quy an 

toàn về PCCC. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC. Đội PCCC được huấn 

luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp 

vụ của cơ quan Cảnh sát PCCC; chịu sự điều động của cấp có thẩm quyền để tham gia 

hoạt động PCCC. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét tại các nóc nhà và công trình có độ cao, các trụ điện cao 

thế, trung thế và các trạm biến áp,… của Nhà máy. 

- Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC đối với cán bộ, đội PCCC. 

- Dán các số điện thoại cần thiết (bệnh viện, đội PCCC,…) tại các vị trí ở cửa thoát 

hiểm, cửa ra vào. 

- Tổ chức các buổi diễn tập PCCC theo định kỳ. 
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b) Sự cố bể tự hoại: 

Tại bể tự hoại, các sự cố thường gặp có thể xảy ra như sau: 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. 

- Tắc đường ống dẫn do có rác kích thước lớn thải vào. 

- Tắc đường ống dẫn khí gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm 

cầu. 

- Bùn bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, xử lý. 

Để giảm thiểu sự cố hầm tự hoại cải tiến, cơ sở thực hiện các biện pháp sau đây: 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của hầm tự hoại cải tiến, bảo trì, bảo dưỡng định 

kỳ. 

- Tiến hành thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.  

- Tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho 

bể tự hoại.  

- Định kỳ phải tiến hành hút hầm cầu. 

c) Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: 

Để hạn chế các sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước, cơ sở đã có những phương 

án phòng ngừa như sau:  

- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn, không có bất kỳ các 

công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Khi sự cố rò rỉ đường ống xảy ra, cần phải sửa chữa kịp thời và giảm thiểu đến mức 

thấp nhất những ảnh hưởng xấu do rò rỉ nước thải đến môi trường và mỹ quan khu vực. 

- Nạo vét bùn trong đường cống thoát nước theo định kỳ. 

d) Sự cố tai nạn lao động: 

Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động như sau: 

- Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động. 

- Sự bất cẩn về điện trong quá trình vận hành máy móc thiết bị. 

- Trượt té khi bốc dỡ hàng hoá. 

- Không mang thiết bị bảo hộ lao động khi tiến hành các công việc bảo trì máy móc 

hoặc làm việc trên cao. 

Chủ cơ sở sẽ áp dụng những biện pháp sau để đảm bảo an toàn lao động trong nhà 

máy: 
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- Thường xuyên phổ cập kiến thức về an toàn lao động cho công nhân viên làm việc 

nhằm nâng cao ý thức an toàn lao động. 

- Các giám đốc/giám sát thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra các nhân viên. 

- Thường xuyên kiểm tra trang phục bảo hộ lao động. 

e) Phòng chống sự cố tràn đổ hóa chất 

Quy định về kho chứa hóa chất:  

- Hệ thống kho chứa hóa chất, nguyên nhiên liệu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt 

Nam về kỹ thuật, an toàn (hệ thống thông gió, chống sét, hệ thống cứu hoả,...). 

- Nhà kho, khu vực chứa hóa chất, khu pha dung dịch hóa chất đảm bảo các yêu cầu 

theo TCVN 5507:2002 về hóa chất nguy hiểm – quy phạm an toàn trong sản xuất kinh 

doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển như: 

+ Kho chứa được xây dựng, tuân thủ theo các quy định về cự ly an toàn, các cấp bậc 

chịu lửa, bố trí giao thông đi lại của người và phương tiện theo đúng các quy định tại 

TCVN 2622:1995. Tường, sàn kho chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học 

và không thấm chất lỏng. Sàn nhà được thiết kế chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ (rãnh 

chống tràn), bề mặt không gồ ghề để dễ dọn sạch. Tường bên ngoài chịu được lửa ít nhất là 

30 phút; tất cả các bức tường đều không thấm nước; bề mặt bên ngoài của tường trơn nhẵn, 

có thể rửa một cách dễ dàng mà không bắt bụi. 

+ Có lối đi ra, vào phù hợp với cửa chịu lửa được mở hướng ra ngoài. Cửa có kích cỡ 

tương xứng để cho phép vận chuyển một cách an toàn (lối đi chính rộng 2 m).  

+ Kho luôn luôn được giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ, tuyệt đối cấm mọi nguồn 

lửa đối với kho chứa nhiên liệu.  

+ Có hệ thống thông gió để làm loãng và hút khí độc sinh ra. 

+ Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp. Ký hiệu cảnh báo tuân thủ yêu cầu 

Quốc gia về màu sắc, hình tượng và dạng hình học. Bên cạnh đó, tại kho có bảng hướng 

dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất những điều cần phải triệt để tuân theo khi sắp xếp, 

vận chuyển, san rót, đóng gói. 

Quy định trong quá trình sử dụng hóa chất cho dây chuyền sản xuất: 

- Xưởng sản xuất có tường, sàn chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học 

và không thấm chất lỏng. Bề mặt sàn không gồ ghề để dễ dọn sạch. 

- Các hóa chất phải được dãn nhãn nhận biết theo đúng quy định. 

- Trang bị phiếu an toàn hóa chất cho từng loại hóa chất (MSDS) và danh mục hóa 

chất. 

- Trang bị bảo hộ lao động, và các hướng dẫn về thao tác, các hướng dẫn về an toàn, 

nội quy lao động. 
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+ Rò rỉ ở đâu? 

+ Số người bị thương? 

+ Hóa chất xảy ra sự cố? 

- Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự cố. 

- Thông báo sự cố cho Đội trưởng đội ứng phó sự cố hóa 

chất của Công ty; Báo cáo rõ ràng, chính xác cho đội trưởng 

tình hình sự cố hóa chất rò rỉ hiện tại. 

- Tham gia hành động ứng cứu khẩn cấp (nếu thuộc lực 

lượng cứu hộ và xử lý sự cố cơ sở) hoặc trở về vị trí làm việc 

của mình. 

- Nhân sự được sắp xếp nhận nhiệm vụ từ cấp trên. 

2 
Đội trưởng trực tiếp ứng 

cứu, xử lý sự cố 

- Thông báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, bộ phận 

liên quan theo quy trình thông báo tin khẩn cấp, yêu cầu mọi 

người thực hiện theo đúng quy trình ứng cứu sự cố khẩn cấp. 

- Sau khi khắc phục xong: yêu cầu phân tích xác định 

nồng độ hóa chất trong không khí, nguốn nước (nếu có ảnh 

hưởng) khu vực sự cố và báo cáo lại tình hình cho Lãnh đạo 

công ty. 

3 Đội ứng phó sự cố hóa chất  
- Nghe theo chỉ đạo của Đội trưởng đội ứng phó sự cố 

hóa chất Công ty trực tiếp xử lý sự cố. 

II Phối hợp với các đơn vị bên ngoài 

1 

Các đội hỗ trợ bên ngoài: 

ban quản lý KCN trong khu 

chế xuất Linh Trung II, 

Phòng cảnh sát PCCC và 

cứu hộ cứu nạn, Công an, 

Điện lực, Trung tâm y tế. 

- Khi đến công ty sẽ được hướng dẫn đến vị trí xảy ra sự 

cố. 

-Thực hiện triển khai ứng cứu tại các khu vực cụ thể. 

-Trực tiếp sơ cứu và cấp cứu người bị nhiễm độc do sự 

cố. 

❖ Trường hợp xảy ra cháy: 

- Trong tình huống này, triển khai toàn lực các phương tiện chữa cháy tại Công ty tới 

nơi xảy ra cháy theo phương án chữa cháy nội bộ. Tùy vào mức độ nghiêm trọng, tiến 

hành thông báo và kêu gọi ứng cứu từ lực lượng PCCC bên ngoài. 

- Cô lập đám cháy, ngăn ngừa hiện tượng cháy lan, bảo vệ hiện trường và tạo thuận 

lợi cho lực lượng chữa cháy làm việc. Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa sự cố nổ và các 

sự cố phát sinh do hóa chất. 

- Bảo vệ hiện trường sau khi đã khắc phục đám cháy, phục vụ cho công tác thống kê, 

đánh giá, điều tra, lập biên bản của bộ phận chức năng. 

 Hằng năm, Công ty cử những người lao động làm việc trực tiếp với hóa chất đi huấn 

luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất. Đồng thời, Công ty cũng mời đơn vị có chức năng để 

hướng dẫn thực hành diễn tập tình huống ứng phó sự cố hóa chất đối với khu vực chứa hóa 

chất theo đúng quy định. 
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TT Các bước Hành động 

1 

Người phát hiện – 

nhân viên làm việc 

trực tiếp trong 

phòng pha mực 

- Nhận biết được thông tin sự cố: 

• Sự cố tràn đổ mực in xảy ra ở đâu? 

• Mức độ mực in rò rỉ, tràn đổ? 

• Mực in rò rỉ ở đâu? 

• Số người bị thương? 

- Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự cố; 

- Thông báo sự cố cho Đội trưởng đội ứng phó sự cố hóa 

chất của Công ty – Nguyễn Trọng Thanh Liêm; Báo cáo rõ 

ràng, chính xác tình hình sự cố hóa chất tràn đổ, rò rỉ mực 

in hiện tại. 

- Tham gia hành động ứng cứu khẩn cấp (nếu thuộc lực 

lượng cứu hộ và xử lý sự cố cơ sở) hoặc trở về vị trí làm 

việc của mình. 

- Nhân sự được sắp xếp nhận nhiệm vụ từ cấp trên. 

2 

Đội trưởng trực 

tiếp ứng cứu, xử lý 

sự cố - Ông 

Nguyễn Trọng 

Thanh Liêm 

- Thông báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, bộ phận 

liên quan theo quy trình thông báo tin khẩn cấp, yêu cầu 

mọi người thực hiện theo đúng quy trình ứng cứu sự cố 

khẩn cấp. 

- Sau khi khắc phục xong: yêu cầu phân tích xác định nồng 

độ hóa chất trong không khí, nguồn nước (nếu có ảnh 

hưởng) khu vực sự cố và báo cáo lại tình hình cho Lãnh 

đạo công ty. 

3 

Đội ứng phó sự cố 

hóa chất: Đội sơ 

cứu và đội cứu hộ 

Đội sơ cứu: Đội trưởng - Đỗ Hồng Phước 

- Đưa người bị thương ra khu vực thoáng khí. 

- Nếu có dấu hiệu kích ứng hô hấp, chóng mặt, buồn nôn 

hoặc nhức đầu, đưa đi cấp cứu ngay. 

- Nếu hóa chất dính vào người nạn nhân: cởi tất cả quần áo 

bị ô nhiễm, giày dép. Rửa sạch da bằng nước. 

-  Nếu văng hóa chất vào mắt: rửa mắt bằng nước ấm trong 

ít nhất 15 phút. Đi khám ngay lập tức nếu kích thích vẫn 

tồn tại hoặc mất thị lực xảy ra. 

Đội cứu hộ: xử lý hiện trường - Trần Quốc Hải 

- Nghe theo chỉ đạo của Đội trưởng hỗ trợ trực tiếp xử lý 

sự cố tràn đổ rò rỉ mực in. 

- Sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động để tiến hành xử lý 

sự cố, dùng cát khô để thấm hút dung dịch, thu gom sạch 

cát vào khu vực chứa chất thải nguy hại (có dán nhãn 
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+ Lý thuyết các quá trình xử lý lò dầu cơ bản đang được ứng dụng tại hệ thống lò gia 

nhiệt dầu DO; 

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống lò dầu, máy phát điện; 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị; 

+ Hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản; 

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống: trong giai đoạn này, những người tham dự 

khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý lò 

dầu. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực tiếp 

vận hành hệ thống lò dầu DO.  

− Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống bao gồm:   

+ Thực hành các thao tác vận hành hệ thống lò dầu, máy phát điện; 

+ Thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

− Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công 

trình lò dầu, máy phát điện. 

− Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân vận hành hệ thống lò dầu 

kịp thời phát hiện và ứng phó khi xảy ra sự cố. 

− Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo trì thiết bị máy móc, bố trí nhân sự có tay nghề 

được đào tạo chính quy. 

g) Sự cố của bể xử lý cặn hồ, mực in: 

Để hạn chế những tác hại do sự cố hệ thống xử lý cặn hồ, mực in tạm ngưng hoạt 

động (hư hỏng máy móc, thiết bị), thì ngoài việc phải kiểm tra và bảo trì thường xuyên, 

một số biện pháp được áp dụng để hạn chế đến mức thấp nhất những tác hại như sau: 

− Thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống;   

− Những người vận hành hệ thống bể xử lý phải được đào tạo các kiến thức cơ bản như 

sau:  

+ Lý thuyết các quá trình xử lý nước thải cơ bản đang được ứng dụng; 

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải; 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị; 

+ Hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản; 

− Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công 

trình xử lý nước thải. 

− Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân vận hành hệ thống xử lý 

nước thải kịp thời phát hiện và ứng phó khi xảy ra sự cố. 

− Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo trì thiết bị máy móc, bố trí nhân sự có tay nghề 

được đào tạo chính quy. 

− Nhà máy có bố trí bể lắng số 2 dự phòng đề phòng trong trường hợp bể lắng số 1 hiện 

hữu bị quá tải. 
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7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

a) Biện pháp giảm thiểu mùi từ khu vực lưu chứa chất thải, khu vực nhà vệ sinh 

Nhằm giảm thiểu mùi hôi gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh, Chủ 

cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu cho nhà máy như sau: 

− Rác phát sinh từ hoạt động của cơ sở sẽ được thu gom, phân loại và chứa trong các 

thùng chuyên dụng có nắp đậy. 

− Hàng ngày cử nhân viên quét dọn nhà vệ sinh công nhân, định kỳ 1 lần/năm thuê đơn 

vị chức năng hút từ các bể tự hoại.  

− Định kỳ hàng tuần vệ sinh khử trùng khu vực các nhà vệ sinh nhằm hạn chế sự phát 

triển của các vi khuẩn gây bệnh. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

So với nội dung Bản Kế hoạch Bảo vệ môi trường (Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch 

bảo vệ môi trường số 209/UBND-TNMT ngày 12/01/2022 do Ủy ban nhân dân Thành phố 

Thủ Đức cấp) thì cơ sở có một số nội dung thay đổi như sau: 

− Bổ sung máy móc, thiết bị trong tương lai nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra 

(Theo bảng 1.11). 

− Thay đổi diện tích hạng mục đất sử dụng (Theo bảng 1.8). 

− Thay đổi diện tích khu vực lưu chứa chất thải (Theo bảng 3.13). 

− Tăng nhu cầu sử dụng nước cấp (Theo bảng 3.13). 

Bảng 3. 15. Các nội dung thay đổi so với Bản Kế hoạch BVMT đã được xác nhận 

TT 
Nội dung 

thay đổi 

Kế hoạch BVMT 

đã được xác nhận 

Nội dung trong giấy 

phép môi trường 
Ghi chú 

1 Nhà chứa chất thải rắn 

1.1 
Khu vực lưu 

chứa CTRSH  
Diện tích: 15 m2 Diện tích: 9 m2 Thay đổi diện tích 

1.2 

Khu vực lưu 

chứa chất thải 

thông thường 

Diện tích: 60 m2 Diện tích: 400 m2. Thay đổi diện tích 

1.3 
Nhà chứa chất 

thải nguy hại 
Diện tích: 20 m2 Diện tích: 40 m2 Thay đổi diện tích 

1.4 
Đèn chiếu 

sáng 

Bóng đèn huỳnh 

quang 

Mã CTNH: 12 01 

06 

Bóng đèn led 

Mã CTNH: 16 01 13 

Chủ đầu tư thay 

đổi toàn bộ bóng 

đèn huỳnh quang 

sang bóng đèn Led 

2 Nhu cầu sử dụng nước 

2.1 Nước cấp cho 90 lít/người.ngày 130 lít/người.ngày Thay đổi quy 
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hoạt động 

sinh hoạt của 

công nhân 

(QCVN 

01:2021/BXD), k 

= 1,2 

(TCVN 

13606:2023/BXD) 

chuẩn so sánh 

2.2 

Nước cấp cho 

hệ thống 

Chiller 

- 0,1 m3/ngày  

2.3 
Nước cấp cho 

bể thu cặn hồ 
- 2 m3/lần/tuần  

2.4 
Nước cấp cho 

hồ tiểu cảnh 
- 4 m3/lần  

3 Máy móc thiết bị 

3.1 

Máy chia 

cuộn nhỏ 

(máy cắt nhỏ) 

Số lượng: 05 máy Số lượng: 07 máy 

Bổ sung thêm 02 

máy vào cuối năm 

2024 

3.2 

Máy chia 

cuộn lớn 

(máy cắt lớn) 

Số lượng: 04 máy Số lượng: 05 máy 
Bổ sung thêm 01 

máy vào năm 2025 

3.3 
Máy hút rìa 

giấy 

Số lượng: 01 máy 

Ống thu gom 

lượng rìa giấy 

được thu gom từ 

09 máy gồm 05 

máy cắt nhỏ và 04 

máy cắt lớn. 

Số lượng: 02 máy 

Ống thu gom lượng rìa 

giấy được thu gom từ 06 

máy gồm: 

-  4 máy cắt nhỏ và 2 máy 

cắt lớn (cắt nhỏ 4, 5, 6, 7 

và cắt lớn 2, 3). 

- 3 máy cắt nhỏ và 3 máy 

cắt lớn (cắt nhỏ 1, 8, 9 và 

cắt lớn 1, 4, 5). 

Nhà máy sẽ cắt 03 

ống thu rìa giấy từ 

03 máy (cắt nhỏ 1 

và cắt lớn 1, 4) của 

máy hút rìa giấy số 

1 hiện hữu để 

chuyển sang cho 

máy hút rìa giấy 

mới số 2 sẽ đầu tư 

thêm. 

(Nguồn: Công ty TNHH Bao bì Giáy nhôm New Toyo, năm 2024) 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải theo 

quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải được đấu nối vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của KCN trong Khu chế xuất Linh Trung II). 

1.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 

1.1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh, từ lavabo rửa tay khu vực nhà 

xưởng, nhà văn phòng và nhà ăn được xử lý sơ bộ bằng 11 bể tự hoại 3 ngăn (tổng thể tích 

46,2 m3), 01 bể tách dầu mỡ (0,73 m3), 01 bể trung gian (0,5 m3) trước khi chảy về hệ 

thống xử lý thu gom, thoát nước thải của KCN trong KCX Linh Trung II tại 02 hố ga trên 

đường số 3 cổng số 1 và gần cổng số 3.  

- Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn pha hồ, cặn mực in hệ nước sẽ thu gom 

xử lý cục bộ. Phần bùn sẽ được chuyển giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định của Pháp luật. Phần nước sạch sẽ dẫn về bể thu cặn hồ để tái sử dụng. 

1.1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

1.1.2.1. Bể tự hoại; Bể tách dầu mỡ, bể trung gian:  

- Số lượng: 11 bể tự hoại, 01 bể tách mỡ, 01 bể trung gian. 

- Thể tích: 11 bể có thể tích mỗi bể 4,2 m3; 01 bể tách mỡ đặt gần khu vực nhà ăn có 

thể tích 0,73 m3, 01 bể trung gian đặt gần khu vực nhà ăn có thể tích 0,5 m3. 

- Hóa chất sử dụng: không. 

- Tóm tắt quy trình: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, nước thải 

nhà ăn qua bể tách dầu mỡ, bể trung gian → Hố ga cuối → Đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCN trong Khu chế xuất Linh Trung II.  

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sản xuất (cặn hồ, mực in gốc nước) → Thùng 

phuy 200 lít → Bể thu cặn hồ → Bồn inox → Bồn chứa 500 lít → Cột lọc → (bồn inox → 

hồ lắng → chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải công nghiệp 

thông thường) Thùng chứa 200 lít → Quay về bể thu cặn hồ. 

- Công suất thiết kế: 1 m3/ngày.đêm. 

- Hoá chất sử dụng: NaOH, PAC, Polymer, nước, than hoạt tính, sỏi, đá. 

1.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: cơ sở không thuộc đối 

tượng phải lắp đặt quan trắc nước thải tự động, liên tục (theo quy định tại Điều 97 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP).  
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1.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Đảm bảo cung cấp điện cho các thiết bị được hoạt động liên tục. 

- Vận hành hệ thống xử lý theo đúng hướng dẫn vận hành của nhà cung cấp. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo dưỡng định kỳ của các máy móc, tình trạng 

hoạt động của các bể để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn đảm bảo các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn. 

- Bố trí nhân viên quản lý vận hành công trình xử lý nước thải. Yêu cầu người quản 

lý, vận hành công trình xử lý nước thải phải có trình độ chuyên môn cần thiết và nắm bắt 

được một số nguyên tắc, thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật về quản lý, vận hành công 

trình xử lý nước thải. 

1.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:  

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm theo điểm g và 

điểm h khoản 1 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

1.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Tách rời hoàn toàn hệ thống thu gom, thoát nước thải với hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa; Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở, bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN 

trong Khu chế xuất Linh Trung II, không được phép xả thải trực tiếp ra môi trường dưới 

mọi hình thức. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ 

thống, công trình thu gom, xử lý nước thải.  

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của KCN trong Khu chế xuất Linh Trung II. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1 Nguồn phát sinh khí thải: 

Trong quá trình hoạt động của cơ sở, nguồn phát sinh khí thải chủ cơ sở đề nghị cấp 

phép như sau: 

+ Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng, công suất 1.040 

kVA. 

+ Nguồn số 02: Bụi, khí thải phát sinh từ lò dầu DO, công suất 1.500 kW. 

+ Nguồn số 03: Bụi, khí thải phát sinh từ máy cắt lớn, cắt nhỏ về máy hút rìa giấy số 1. 

+ Nguồn số 04: Bụi, khí thải phát sinh từ máy cắt lớn, cắt nhỏ về máy hút rìa giấy số 2.  
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2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

Trong giai đoạn hoạt động, tại cơ sở phát sinh lượng khí thải tối đa là 68.500 

m3/ngày, lưu lượng xả thải tối đa chủ cơ sở đề nghị cấp phép là 68.500 m3/ngày. 

+ Nguồn số 01: Khí thải, bụi từ máy phát điện dự phòng, công suất 1.040 kVA, lưu 

lượng xả khí thải tối đa: 2.500 m3/giờ. 

+ Nguồn số 02: Khí thải, bụi từ lò gia nhiệt đốt bằng dầu DO, công suất 1.500 kW, 

lưu lượng xả khí thải tối đa: 6.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 03: Bụi, khí thải phát sinh từ máy cắt lớn, cắt nhỏ về máy hút rìa giấy số 

1, lưu lượng xả khí thải tối đa: 30.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 04: Bụi, khí thải phát sinh từ máy cắt lớn, cắt nhỏ về máy hút rìa giấy số 

2, lưu lượng xả khí thải tối đa: 30.000 m3/giờ. 

=> Tổng lưu lượng xả khí thải tối đa là: 2.500 + 6.000 + 30.000 + 30.000  = 

68.500 m3/giờ. 

2.3. Dòng khí thải: 

Trong giai đoạn hoạt động, số lượng dòng khí thải chủ cơ sở đề nghị cấp phép là 2 

dòng khí thải: 

+ Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí của máy phát điện dự phòng, 

công suất 1.040 kVA (nguồn số 01), lưu lượng quạt hút: 2.500 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí lò gia nhiệt đốt bằng dầu DO, 

công suất 1.500 kW (nguồn số 02), lưu lượng quạt hút: 6.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thoát khí máy hút rìa giấy số 1 (nguồn số 

03), lưu lượng quạt hút: 30.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống thoát khí máy hút rìa giấy số 2 (nguồn số 

04), lưu lượng quạt hút: 30.000 m3/giờ. 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

TT 
Các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

cho phép  

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B, Kp = 0,9, 

Kv = 1 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

(nếu có) 

I Nguồn số 01, 02 

1 CO mg/Nm3 900 Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải định 

kỳ tại Điều 98 

Nghị định số 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục theo 

quy định tại 

2 SO2 mg/Nm3 450 

3 NOx mg/Nm3 540 

4 Bụi mg/Nm3 180 
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2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải: 

Bảng 6.1. Vị trí, phương thức xả khí thải của từng nguồn phát sinh 

- Phương thức xả thải: 

+ Dòng khí thải số 01: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống khói 

theo phương thức quạt hút cưỡng bức, xả gián đoạn (chỉ xả thải trong thời gian hoạt động 

mỗi ngày của nhà máy, 8 giờ/ngày). 

+ Dòng khí thải số 02: Khí thải xả vào môi trường qua ống thoát khí theo phương 

thức xả trực tiếp, không thông qua quạt hút, xả gián đoạn (chỉ xả thải trong thời gian hoạt 

động mỗi ngày của nhà máy, 24 giờ/ngày). 

5 Lưu lượng m3/h -- 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. 

Điều 98 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ 

II Nguồn số 03, 04 

1 Bụi mg/Nm3 180 Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc khí 

thải định kỳ tại 

Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục theo 

quy định tại 

Điều 98 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ 

2 Lưu lượng m3/h -- 

STT Vị trí 

Tọa độ VN-2000  

(Kinh tuyến trục  

TP.HCM: 105045’,  

múi chiếu 30) 

Phương thức 

xả thải 

X (m) Y (m) 

1 
Ống thoát khí của máy phát điện dự 

phòng, công suất 1.040 kVA 
1204572 687968 Xả trực tiếp 

2 
Ống thoát khí  lò gia nhiệt đốt bằng 

dầu DO, công suất 1.500 kW 
1197139 604996 Xả trực tiếp 

3 Ống thoát khí máy hút rìa giấy số 1 1204526 687989 Xả trực tiếp 

4 Ống thoát khí máy hút rìa giấy số 2 1204526 687988  Xả trực tiếp 
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+ Dòng khí thải số 03: Khí thải xả vào môi trường qua ống thoát khí theo phương 

thức xả trực tiếp, xả liên tục (chỉ xả thải trong thời gian hoạt động mỗi ngày của nhà máy, 

24 giờ/ngày). 

+ Dòng khí thải số 04: Khí thải xả vào môi trường qua ống thoát khí theo phương 

thức xả trực tiếp, xả liên tục (chỉ xả thải trong thời gian hoạt động mỗi ngày của nhà máy, 

24 giờ/ngày). 

Nguồn tiếp nhận khí thải: Môi trường không khí xung quanh. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

− Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn hoạt động Nhà máy nguồn phát sinh tiếng ồn, độ 

rung chủ yếu từ các nguồn sau: 

+ Nguồn số 1: Quạt hút của hệ thống xử lý khí thải lò dầu; tọa độ: X(m): 1197139; 

Y(m): 604996. 

+ Nguồn số 2: Khu vực máy cắt nhỏ; tọa độ: X(m): 1204515; Y (m): 687991. 

+ Nguồn số 3: Khu vực máy cắt lớn; tọa độ: X(m): 1204505; Y (m): 687965. 

+  Nguồn số 4: Khu vực máy cắt tấm; tọa độ: X(m): 1204499; Y (m): 687930. 

+  Nguồn số 5: Khu vực máy xén; tọa độ: X(m): 1204508; Y (m): 687961. 

+  Nguồn số 6: Khu vực máy sửa giấy; tọa độ: X(m): 1204507; Y (m): 687968. 

+  Nguồn số 7: Khu vực máy cán vân; tọa độ: X(m): 1204508; Y (m): 687968. 

+  Nguồn số 8: Khu vực máy cắt lõi; tọa độ: X(m): 1204502; Y (m): 687964. 

+  Nguồn số 9: Khu vực máy bế; tọa độ: X(m): 1204520; Y (m): 687985. 

+  Nguồn số 10: Khu vực máy bồi tấm; tọa độ: X(m): 1204524; Y (m): 687981. 

+ Nguồn số 11: Khu vực máy cán dán màng; tọa độ: X(m): 1204497; Y (m): 687596. 

+  Nguồn số 12: Khu vực máy phát điện (nguồn không liên tục, chỉ phát sinh khi có 

hoạt động của máy phát điện); tọa độ: X(m): 1204572; Y (m): 687968. 

+  Nguồn số 13: Máy bơm nước thải; tọa độ: X(m): 1204575; Y(m): 688000. 

+  Nguồn số 14: Quạt hút của máy hút rìa giấy số 1; tọa độ: X(m): 1204526; Y (m): 

687989. 

+  Nguồn số 15: Quạt hút của máy hút rìa giấy số 2; tọa độ: X(m): 1204526; Y (m): 

687988. 

(Sử dụng hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 

− Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
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Bảng 3. 16. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động cơ sở 

TT 
Từ 6 – 21 

giờ (dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 

Khu vực thông thường: Các 

điểm ngoài hàng rào khu vực 

Cơ sở. 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

Bảng 3. 17. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung trong giai đoạn hoạt động cơ sở 

TT 

Thời gian áp dụng trong 

ngày và mức gia tốc rung 

cho phép, dB 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ  Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - 

Khu vực thông thường: Các 

điểm ngoài hàng rào khu vực 

Cơ sở. 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

4. Quản lý chất thải 

A. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh  

Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở khoảng 

137.280 kg/năm với thành phần và khối lượng cụ thể như sau: 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

Kí hiệu 

phân loại  

1 

Bao bì cứng thải bằng kim loại bao 

gồm cả bình chứa áp suất đảm bảo 

rổng hoàn toàn (thùng phuy sắt đựng 

chất thải 200 lít, 1 cái = 17 kg) 

Rắn 90.000 18 01 02 KS 

2 Bình chứa sơn, mực nước (nhựa) Rắn 1.500 18 01 03 KS 

3 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ chất thải bị nhiễm TPNH 
Rắn 14.400 18 02 01 KS 

4 Bao bì mềm chứa hóa chất thải Rắn 8.400 18 01 01 KS 

5 Bùn thải chứa các thành phần nguy hại Bùn 9.800 12 06 06 KS 

6 Dung môi thải Lỏng 8.600 16 01 01 NH 

7 Dầu động cơ và hộp số bôi trơn Lỏng 350 17 02 03 NH 

8 Mực in thải Rắn 4.500 08 02 01 KS 

9 Bóng đèn Led thải Rắn 80 16 01 13 NH 

 Tổng khối lượng phát sinh 137.280   
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4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động của  nhà máy với khối 

lượng ước tính khoảng 1.306,8 tấn/năm bao gồm: cặn hồ hữu cơ, sản phẩm lỗi, giấy 

vụn,… 

4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy với khối lượng ước tính khoảng 58.500 

kg/năm chủ yếu bao gồm chất thải hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, giấy vụn dơ,…), chất 

thải vô cơ (bao gồm nylon dính đồ ăn, vỏ lon, thủy tinh,…). 

4.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

4.3.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

− Thiết bị lưu chứa: 20 thùng phuy chứa CTNH, dung tích 200 lít có dán nhãn phân 

loại. 

− Kho lưu chứa: Diện tích: 40 m2. 

− Thiết kế, cấu tạo: Mái che kín nắng mưa, nền bê tông để chống thấm; xung quanh kho 

chứa CTNH có gờ bao cao 10cm. Khu vực lưu chứa có lắp đặt biển cảnh báo, có dán 

nhãn phân loại từng mã CTNH, có thiết bị phòng cháy chữa cháy đáp ứng được yêu 

cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.  

4.3.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: 

− Thiết bị lưu chứa: 100 thùng pallet gỗ chứa chất thải rắn công nghiệp, dung tích 

1,3mx1mx0,85m, thùng phuy 200 lít có dán nhãn phân loại. 

− Kho lưu chứa: Diện tích: 400 m2. 

− Thiết kế, cấu tạo: Mái che kín nắng mưa, mặt sàn được bê tông, có lắp đặt biển cảnh 

báo theo tiêu chuẩn. 

4.3.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

− Thiết bị lưu chứa: 04 thùng nhựa HDPE (có nắp đậy), dung tích 240 lít. 

− Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy có diện tích 9 m2. 

− Thiết kế, cấu tạo của khu tập kết: Có nền bê tông chống thấm, mái che. 

B. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường  

– Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 

quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 của Luật Bảo vệ môi trường. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở  

“Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo” 

Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo Trang 96 

– Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố môi trường khác 

theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 của Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm 

có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

– Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu chứa chất thải rắn, chất 

thải nguy hại: Khu lưu giữ chất thải được chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau với 

khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến xảy ra 

sự cố cháy nổ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo theo quy định. 

– Công tác phòng cháy và chữa cháy: Trang bị đầy đủ các thiết bị chống cháy nổ, các 

phương tiện phòng cháy chữa cháy được kiểm tra thường xuyên và ở trong tình trạng sẵn 

sàng nhằm khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Công nhân được hướng dẫn, tập huấn 

các phương pháp phòng chống cháy nổ. Thiết bị, máy móc phòng cháy chữa cháy phải 

đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt và các 

tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy. 

– Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường được lòng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy 

định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các 

nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải:  

Kết quả quan trắc nước thải tại hố ga cuối vào ngày 24/06/2022 và 18/11/2022. 

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 

STT Chỉ tiêu 

Kết quả Tiêu chuẩn tiếp nhận của 

KCN trong KCX Linh 

Trung II 
KT01 KT02 

1 pH(30,40C) 6,95 6,8 5 - 9 

2 TSS (mg/l) 27 23 300 

3 COD (mg/l) 26 35 800 

4 BOD5 (mg/l) 12 16 500 

5 Tổng N (mg/l) 2 4,12 60 

6 Tổng P (mg/l) 0,36 0,71 6 

7 NH4
+ (tính theo N) (mg/l) 1,57 3,02 10 

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường COSHET, 2022) 

Kết quả quan trắc nước thải tại hố ga cuối vào ngày 18/05/2023 và 10/11/2023. 

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 

STT Chỉ tiêu 

Kết quả Tiêu chuẩn tiếp nhận của 

KCN trong KCX Linh 

Trung II 
KT01 KT02 

1 pH(30,40C) 6,64 6,71 5 - 9 

2 TSS (mg/l) 21 16 300 

3 COD (mg/l) 18 31 800 

4 BOD5 (mg/l) 8 13 500 

5 Tổng N (mg/l) 4,68 3,19 60 

6 Tổng P (mg/l) 0,12 0,24 6 

7 NH4
+ (tính theo N) (mg/l) 1,03 0,72 10 

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường COSHET, 2023) 

Nhận xét: Nước thải phát sinh tại hố ga nhà máy có các chỉ tiêu phân tích của nước 

thải đều nằm trong giới hạn cho phép của KCN trong KCX Linh Trung II. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải: 

Kết quả quan trắc khí thải tại lò đốt dầu DO vào ngày 24/06/2022 và 18/11/2022: 

Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc khí thải của cơ sở năm 2022 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Nhóm thông số 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

CO2 

(%) 

O2 

(%) 

1 

291-

05/22-

3/KQPT 

06/05/2022 5.365 84 57 96,7 KPH 24,5 - - 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở  

“Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo” 

Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo Trang 98 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Nhóm thông số 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

CO2 

(%) 

O2 

(%) 

2 

811-

11/22-

1.2/KQPT 

11/11/2022 5.740 89 70 123,4 KPH 46,7 6,5 8,5 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

 cột B, Kp= 1, Kv = 1 
- - 200 1.000 500 850 - - 

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường COSHET, 2022) 

Kết quả quan trắc khí thải tại lò đốt dầu DO vào ngày 18/05/2023 và 10/11/2023 

Bảng 5. 4. Kết quả quan trắc khí thải của cơ sở năm 2023 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Nhóm thông số 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

1 
449-05/23-

2/KQPT 
18/05/2023 5.034 81 51 76,4 KPH 20,3 

2 
1179-11/23-

3.1/KQPT 
10/11/2023 5.723 98 83 450,3 15,7 49,2 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

 cột B, Kp= 1, Kv = 1 
- - 200 1.000 500 850 

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường COSHET, 2023) 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường khí thải lò dầu của cơ sở cho 

thất tất cả các chỉ tiêu đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp= 1, Kv = 1: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo: 

Không có. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở: 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm theo điểm g 

và điểm h khoản 1, điều 31, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1.1. Quan trắc nước thải 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ tại Điều 97 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

2.1.2. Quan trắc khí thải 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ tại Điều 98 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Cơ sở không có trạm quan trắc tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất chủ cơ sở. 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ tại Điều 98 và quan 

trắc nước thải tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ. Tuy nhiên, căn cứ Khoản 6, Điều 112, Luật Bảo vệ môi trường 2020 khuyến khích 

doanh nghiệp thực hiện quan trắc nước thải để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử 

lý khí thải của mình. Do đó, Chủ cơ sở đề xuất thực hiện quan trắc nước thải 01 

lần/năm. Cụ thể như sau: 

– Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, tổng N, tổng P, Amoni, Dầu mỡ động 

thực vật. 

– Vị trí giám sát: 02 mẫu tại hố ga cuối đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của 

KCN trong KCX Linh Trung II gần cổng số 3. 

– Tần suất giám sát: 01 lần/năm. 

– Quy chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN trong KCX Linh 

Trung II. 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Bảng 6. 1. Kinh phí quan trắc môi trường 

STT Nội dung 
Số lượng 

(mẫu) 

Tần suất 

(lần/năm) 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Kinh phí 

1 
Quan trắc môi trường 

nước thải (1 lần/năm) 
02 1 5.000.000 10.000.000 

Tổng cộng 10.000.000 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Cơ sở qua các đợt kiểm tra thì không nhận được yêu cầu khắc phục các vấn đề về 

môi trường của thanh tra, kiểm tra và cơ quan chức năng có thẩm quyền. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chúng tôi xin đảm bảo tính chính xác, trung thực về các số liệu của hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy phép môi trường. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, định mức 

của các nước và các tổ chức Quốc tế được trích lục và sử dụng trong Báo cáo của chúng 

tôi đều chính xác và đang có hiệu lực. 

Chúng tôi cũng xin cam kết sẽ thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường 

trong quá trình hoạt động của cơ sở như sau: 

- Chủ cơ sở cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở. 

- Chủ cơ sở cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa 

và ứng cứu sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở: 

+ Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. 

+ Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước. 

+ Kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, chất thải nguy hại. 

+ Biện pháp phòng cháy chữa cháy. 

+ Biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố; 

- Chủ cơ sở cam kết xử lý nước thải đạt quy chuẩn Việt Nam và vận hành công 

trình xử lý môi trường trong suốt thời gian hoạt động của cơ sở, tuân thủ theo các quy 

chuẩn môi trường. 

- Chủ cơ sở cam kết đảm bảo hệ thống kết cấu hạ tầng của cơ sở: hệ thống cấp 

thoát nước; hệ thống giao thông; hệ thống cấp điện; hệ thống thông tin liên lạc và công 

trình xử lý môi trường. 

- Chủ cơ sở cam kết thực hiện đầy đủ các chương trình giám sát môi trường và lập 

báo cáo công tác môi trường định kỳ 1 năm/lần, gửi về Cơ quan có thẩm quyền. 

- Chủ cơ sở nghiêm túc thực hiện các quy chuẩn môi trường trong quá trình hoạt 

động của cơ sở, cụ thể: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT –  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;  

+ QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn ký thuật Quốc gia về chất lượng không 

khí; 

+ QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

+ Tiêu chuẩn đấu nối nước thải với KCN trong KCX Linh Trung II. 

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở  

“Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo” 

Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo Trang 103 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 
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L6 s6': 15,17,19 & 21 - KCX Linh
DiQn tich: 20.675,83 mz
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- - j ' io Th<ja Thudn Thu6 De-t s6'53A/TT-01 ngdy gifia C6ng ty Li6n
a:h Khai Thzf c Kinh Doanh Khu Chd Xu6't Srii Gdn Linh Trung vd
* T,rlo International Holdings Ltd .

" - , . ngd 
"v- 

3 thdng 12 ndm 2001, hai b6n kj hdp ii6ng g6m c6 :

.T\-LIEN DoANH KHAI THdC VA KINH DOANH KHU CHd XU{T
'r) \- LINH TRUNG, (sau tI6y dridc goi 1d' Sepzone-Linh Trung ).
i rhi: Phudng Linh Trung, Qudn Thti Dfc, TP Hd Chi Minh, Viet Nam.
j;r rhoqi: 84-8-89623561 8962355/ 89623501 Fax: 84-8-8962350.

r khoin s6': 02.0001263 tai Ngdn Hdng Ddu Td vri Phrit Tridn Vi6t Nam,
' r':inh TP H6 Chi Minh (Eia chi:134 Nguy6n C6ng Tnl, Q.1, TP Hd Chi

- -.. Dien thoai: 848.821297818296568, Fax: 848.8213917)
rl \c LrN zHrNoNG, Tdng Girf m Do-c
,1rc rnAN THANH utiNc. Phd Tdng Gidm D6'c Thrf Nhd't. lim dai

-At^,
HOP DO NG THUE DAT

Cdng Etia Xd HQi Chd

DQc L{p - Tq Do -

Nghia Vi€ t Nam
Hq nh Phri c

\,. TY TNHH BAo si cr{v NHOM NEw ToYo, <hrdc thanh lep theo
::rjp D6'u TrI s6- 113/GP-KCN-HCM, do HEPZA c6-p ngdy I6111/2001 (sau

J,-'. goi IA B6n Thud )
[,.a chi: L6 sd 15,17,19 & 21 , khu c6ng nghi€p thu6c Khu chd xudt Linh

- -:.! l, Phud ng Binh Chidu, Qu4 n Thri Erlc, TP H6 Chi Minh, Vi6 t Nam.
()\G WU SE ERH, T6ung Gi:im D6'c Lim.lai di6n.

--' : d6ng y ky Hqp Ddng Thu€ D6't (dtidi dey dddc gqi tdt ld "HQp
:: - bao g6m nhrlng tli6u khozi n sau:

\:pzone-Linh Trung cho Bdn Thud thu6 m6t thrla tldt tai khu cdng nghiEp
::.r,ic Khu chd xu6't Linh Trung tai ciic 16 s6' 15,17,19 & 21 vdi di6n tich
11.675.83m2 (Xem Bein Chi Ti6-t A ilinh kdm).

-'ihan thu6 d6-t ld 48 ndm 5 th(ing 19 ngdy kd tn 0l gid ngiy jtl2t200l
,'-' Id Ngiy Cri Hi6u Lr{c) ildn 24 gid ngiry 22t512O50. Ngri'y cd Hi6u Ltf c

-- .i ngdy tldn han thanh toiin cria nh0ng ndm ti6'p theo.

Gii Thu6 Cdn Bdn - Phrldng thtlc thanh torin - D{t cqc :

Theo nhrJ Thori Thudn GiA Edt dudc ky ngdy 281612001
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: .i: \\H TOiN HANG NAM
- . - Thu€ Cdn Bdn:

':.:',: thl I dd'n ndm tht t0 : (./5D2,85/m'/rd*
. .: itt rhLl I t r\/n ndm tht 20 : USDI,90/m2/ndm
., ':;,r thtl 2l ddn ndm tht 30 : LlSDl,425/m2/ndm
.. .: i,n rhLl 3l ddn nrim thi 50 : L|SD0,95/m2/ndm

!J f6ng tri gid hqrp ttdng: A5D1.721.497,O7 ( Bing chri: M6t tri6u bdy
::i:r hai mudi m6-t ngAn b6-n trdm chin mridi briy d6-IaMf vd b:iy xu chri-n;

IJ ?Lddng thrlc thanh todn - Dq t Cq c Bd o Dri m
i i I Trong thdi gian mrrdi (10) ngiy ldm vi6c kd tri ngriy ky' hdp il6'ng

ney, Ben Thud sd chuydn trd cho Sepzone-Linh Trung s6'tidn thu6
tld-t ndm ddu ti6n, tidn thud gid tri gia tdng cing r<il Tidn Cqc Bio
Dim tri giri bdng tidn thue de't cf a ndm dd'u ti6n nhim tlrim beio vi6c
thtlc hi6n tdt dep bdn Hqtp Ddng nriy, Sepzone-Linh Trung sd giti
s6'Tidn Cgc Bzio D:[m ndy vA c<i quydn giii lai te-t cd tidn tdi ph:tt
sinh tt dri.
56- tidn <15'u ti6n 86n Thu€ phdi rhanh todn le USD120.798,55 lBdng
chi: Mdt trdm hai mtoi ngdn bdy trdm chin tntoi trim d6-laMf vd ndm
mroi ldm xu chdn) bao g6'm Tidn Thud Dd't cria ndm d6'u ti6n ld
USD58.926,12, ti6n thud gii tri gia tdng Ia USD2.946,31 vd Tidn
Co c Bri o Dd m 1n USD58.926,12.

Vdo cdc nrim kd tidp ddn Ngriy Cri Hi6u Lr/c, Bdn Thud sd chuydn
trd vdo tdi khodn cda Sepzone-Linh Trung sO- tidn thu6 cria ndm k6'
ri6'p clci. 56- tidn thu6 rt d-t hdng ndm sd aludc thanh todn theo brin 1dp
nd n trong B:i n Chi Ti6't C.

Trong trlld ng hdp Bd n Thud kh6 ng ti6'n hri nh thanh toii n tid n thud
dd't tr6 quzi bd-n thd ng kd td ngd y tldn ha n phd i thanh to:i n, 86 n Thu6
coi nhd df, vi pham Hdp Ddng, trong trudng hdp ndy Sepzone Linh
Trung c<i quydn tldn phudng chd'm drJt HQp tfdng ndy vd thu hdi khu
dd-t thud md kh6ng hod,n trri cho B6n Thu6 s6'ti6n Ddt Cqc B:io
Di m tld trri. D6ng thdi Sepzone Linh Trung se yeu cd'u HEPZA thu
hdi gidy phdp tl6'u trt cda Bdn Thu6. Khi chdm drlt Hqtp at6'ng, 86n
Thud phri i thanh tod n tdt cd cdc khori n nd phzi t sinh cho Sepzone
Linh Trung bao 96m tidn thu6 Aa-t Odn han, ti6'n di€n nridc vd bdt ki
khozi n nd nrio khric trudc khi di chuy6'n ciic phddng ti€n thi6't bi trong
nhri m:iy ra khtii khu tld-t thu6. Trong rntdng hdp quri ba (O:) tnang
k6' tr) ngdy ch6'm drlt hdp cl6'ng nhrl vrla n€u, n6'u B6n Thud vin
khri ng thanh toii n nd cho Sepzone Linh Trung, Sepzonp Linh Trung
cd quydn ttem nhd xudng ve thi6-t bi cda 86n Thu6 lia bzin ildu giri
16ng rdi; sd tidn thu dridc trJ vi6c bein <ld-u gizi trrrdc ti6n sd drtdc rtu
ti6n drinh cho viQc thanh to.in nd cho Sbpzone Linh Trung, sau khi

,,

,1

:

\
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rhanh tod n xong nd cho Sepzone Linh Trung, sd tidn cd n drJ s6 hoii n

la i cho B€ n Thu6.

nt trddng hdp Bdn Thu€ kh6ng thanh todn thing ky han. Bdn Thud

i trd thdm tidn phat tr6 han nhd sau :

rE tr€n 1 thdng ildn 2 thdng : tidn phat li 57o sd tidn thu6.
r€ tr6n 2 thdnE ildn 3 thring : ti6n phat li, 1O7o sd ti6n thu6'
rE tren 3 thzing cldn 4 thdng : ti6n phat ld 757o s6- tidn thu6.

Trorg tntdng hdp Bdn Thu6 kh6ng ti6n
l {i€u 3.3 quri thdi han mrJdi (10) ngdy
liy thi H(p Ddng ndy kh6ng cdn gid
torlg Thda ThuQn Thu€ Ddt dd duqc
loi n trri la i cho Be n Thud .

henh thanh todn s6'ti6n nhri dd ndu
Iim vi€c kd trl ngdy kj HQP Ddng
tri, vA Ti6'n ilq t cq c gifl alf t ghi

k! ngdy 28/6/2001 sd kh6ng cldoc

J- Ir."ng thdi gian mudi (10) ngriy ldm vi6c kd trl ngriy nhan dudc s6- tidn
r€ tldt thanh toiin Idn tld'u, Sepzone-Linh Trung sd bdn giao thrla tl6-t

rhd sfn sd ng cho xf y drlng cho B6n Thu6. E6't sfn siing cho x6y drlng Ii
Oir tld girii tda, tr6-ng trrii, kh6ng cdn chrldng ngai, th6- al a-t thi6n nhi6n
rl,rai tho ri i.

.: pz,)ne-Linh Trung cti trdch nhiQm tdng bddc x6y ddng vd pheit tridn cd

:, td'ng phuc vu cho hoat clQng czic xi nghi6p trong Khu Chd XuA-t.
. - :z,rne-Linh Trung cleim biio cung cfp tli6n vd nridc cho Bdn Thud cho

. - \ii\ ddng vii hoat d6ng.

- -: rdng ba (3) thring kd ttt ngdy bd, n giao d6-t , Ben Thud phrii khdi
. - ; J11 ng ha n theo Ti€ n DQ Xf y D{ng de dudc duyet.
- : rrridng hdp B6n Thud dtidc phdp tt xdy ddng nhd xdting nhring

'- -i hodn t6-t vi6c xAy ddng c6ng trinh tlf ng thdl han quy dinh, hotic
,' :: khdi c6ng xdy ddng tldng han, sau ba (3) theing n6-u kh6ng cti ti do
. - :. dd ng trl phia 86 n Thu6 thi Sepzone-Linh Trung c<i quy6 n huf bd

fi p Ddng vd tl6 nghi Ban Qudn Lf ctic Khu Ch6' Xu6't Yd Khu C6ng
r.riip Thanh ph6- H6 chi Minh (goi rdr le HEPZA) thu h6i Gia',y Phdp
Ir; u Tr/. Bdn Thu6 sd kh6ng drirl c hodn trri sd ti6n Ddt Cgc Bdo Drim vr)

T..- n Thud Dd t dd n6 p cho Sepzone-Linh Trung.

- :s moi trddng hdp tliQn tich mrit bing cria nhd xddng vA czic cdu trdc
:. quan khzic kh6ng <hld c dridi 5O9o viL khdng vrlrlt c4ttd 1O7o tdng di6n tich

' - . Jri-t thu6. Cric ki6'n trric kh6ng cltld c x6y tr6n phdn hdnh lang an tod n
--:.: sau Khu D6't. Trr) phd'n ndy ra phdi drinh phdn cdn l.qi cda toen b0

- , r tich Khu D6't ldm ddt trdng ding ldm bdi tl6 xe, trdng cdy crinh, thrim
- .i cdy xanh Ri6ng di€n tich trdng cdy xanh phrii tr€n lOTo tdng diQn

, -. Khu DCt va trong vdng mddi hai (12) thzing kd tt lric ky HQp Diing
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d1 !€n Thud sd ti6-n hdnh tr6ng cdy, ndu kh6ng, Sepzone-Linh Trung s6

u"dng cd1' xanh vdi nhr?ng chi phi do 86n Thu6 trd.
l{ r Thu€ trJ xe y dring nhri xrld ng, hA ng rii o vi czi c kidn trd c khd c, phd i
rt8,r lai m6t khoring <tt't trdng xung quanh Khu D6't dd trdng c6y xanh, lrim
[.fr di. h€m phd ng chriy chiia ch:iy vd ldi cdng h{u ttridc xzic tlinh nhrl sau:

- Phia ti6'p girip vdi ihid ng truc chinh, chda saiu (6) mdt
- Phia girip vdi drldng nhainh, chrla bdn mdt rddi (4,5m).
- Phia tidp girip vdi Khu De-t cria czic xi nghi6p b6n canh, chrla ba(3) m6t

. r.ri-hc'rach tldu td cria 86n Thud thfdc thdc hi6n trong nhidu giai tloan,
' - .'r tich x6y d[ng d giai tioa n ddu cd thd dudi m:'ic 50Vo dLldc quy dinh
-.- jj): nhung ti6-n trinh xAy drlng vri ti 16 di6n tich x6y drrng phzii iludc

-' - - rrLrng K6'Ho4ch Srl Dgng Ddt va ph:ii thid c thric hi6n nghi6m tric.

- .: Tidn Thue Da-t, Bdn ThuC cdn phrii nQp cho Sepzone-Linh Trung
- , ,r tri cd sd ha td ng vri sf du ng tie n ich c6 ng c6 ng md Sepzone-Linh

l --rg qui dinh. B6n Thu6 cIng phrii thanh tozin tli6n, nrJdc, ali€n thoai,
. rr? lj nddc thrii, xf lj rric vii ciic dich vu khzic mri B€n Thu6 sd dung

- - - .lrldc cung cd-p.

lScprone-Linh Trung cd triich nhiQm srta chrla vi brio dddng h6 th6-ng tli6n
tdp tho:it nridc, hQ th6'ng tludng sd vd cdc c6ng trinh c6ng c6ng nim ngoAi
rte m vi khu tl6-t thu6 cd a 86 n Thu6

I :::. Thu6 phdi cd trdch nhiem bdo dridng clic c6ng trinh c6ng c6ng d tr6n
- i.l,li md t de-t thu6 c pha m vi khu <lf-t thu6 . Trong trud ng hu hd ng, m6't

- ": i.r B6n Thu6 gr4y ra , B6n Thu6 phtii chiu trrich nhi€m sf a chf a vri
- :rddng thiet hai cho Sepzone - Linh Trung.

- -: sud-t thdi han cda H{p Ddng niy, n6'u B6n Thu6 vi pham czic tlidu
, - . n trong H{p Ddng ndy horic cd tinh trang nguy hai rldn an todn, v6

-- lri ng c6ng vd nhring viQc sr? dung kh6ng thda tlring khaic, sau khi da

- - ninh tlting srl th6t, Sepzone-Linh Trung cd quy6n y€u c6'u 86n Thu€
- - - rdi thi€n trong m6t thdi han 6'n tlinh . Ndu 86n Thud kh6ng thric hi6n
. ::id n theo thdi ha n tld 6-n tlinh thi Sepzone-Linh Trung cd quydn tlinh

,- Hqp D6ng nriy, thu hdi de't vA kh6ng horin lai tidn D4tCgc BrioDrim
i,' .tjtJc 86n Thu6 n6p.

.' : trii li6u, gi6-y brio, y6u cd'u, vA th6ng tin c6 li6n quun d3n vi6c thi
'- .-. Hrf p Ddng nriy phrii drroc gL?i d6-n ciic dia chi sau tl6y':
' , hi cda Sepzone-Linh Truns : SEPZONE-LINH TRUNQ, Ph dng Linh
t-ung, Qudn Thi Dtc, Thdnh Phd Hi Cht Uinn, Vi6t Nam:
' , rhi cda B6n Thud : NEW TOYO CO., LTD, L6 s6'15,17,19 & 21 thuQc
khu Ch{ Xut't Linh Trung 2, Phrldng Binh Chidu, Qutn Thi Dlc, TP Hi
t h; .lli n h, ViQ t nam.



Thn€ ph:ii tudn thd Quy Chd Khu C6ng NghiQp, Khu Chd Xuri-t,
.- . j Cro vii cric quy dinh li6n quan ddn dd'u tri nr-tdc ngoii tai
-- - .iii) dinh cda ban HEPZA vi Didu LQ ctia Khq Chd Xuf't

:r j: crJ vi pham niio cring s6 dtidc girii quy6't theo ph:ip luAt
- i.-.:ng quy clinh qui ch6- dd n6u tr6n.

Ddng nriy lri'y phrip lu4t Vi6t Nam ldm g6-c
' .: : iranh ch6'p horic td tung bdt ngu6n tr)

f :rui li Sepzone-Linh Trung cing trao ddi
. Sepzone-Linh Trung kh6ng thd giri i quydt

- -: :eud'n tn Hqp Ddng ndy thi nhtl ng tranh

I r D ri ng na y dddc lrl p thd nh td m (08)
- : . i b6-n (04) bd n bd ng tidng Anh ) c<i

- - r.: td ngriy kl . Sepzone-Linh Trung
- ^rn {hai (02) bdn bdng tidng Viet ve

5

I(hu
vie t
Linh
Vi6 r

v;i ldm cdn cd dd gi:ii
H0p Ddng ntiy, s6 drldc
giri i quy6't. N6'u B6 n
nhring tranh chd-p vA td
ch6'p vd t6- tung il<i s6

bzin {bdn (04) b:in bi ng tidng
gid tri ngang nhau vi crj hi€u

vri Bdn Thu6 m6i bdn girl bdn
hai (02) bzi n bi ng ti6-ng Anh ].

E

- ,:,. in ddn Tori I(inh T6' Thri nh Phd H6' Chi Minh. Quy6-t clinh cd a

'. -.:. Ti- Thd nh Ph6- Hd Chi Minh 1ri quy6't dinh cu6'i ci ng mi Sepzone-
Trung Vri Bdn Thu€ phrii tuen theo.

.:r ri6't A.B,C ln b6 phdn khdng thd tdch rdi ctia H{p E6ng ndy:
; : n Chi TiAl A: Bzin <l ci I(hu Dd-t vd bidn brin brin giao dd't.
:; t Chi tidt B: Dinh nghia czic ddc ngf trong H(p Ddng.
:: n Chi Ti€'t C: B:i n chi tidt thanh toiin ti6n thu€ ddt.

I
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BIEN BAN aAN clao odr
MINUTES ON LAND DELIVERY

:':-! thue Odt ngdy .j thiing /l-nem 2001
': ''e -and Lease contract dalscl fuLitr1.r1 r 1

thdng nem 2001, chting t6i gdm :

,2001 , the two pafties consisting of:

CTY LD KTKD KHU CHE XU,(T SAIGON

Sepzone Linh Trung JV. Co.

: Ong LIN ZHINONG
):/ : Mr. LIN ZHINONG

: Cty TNHH. NEW TOYO
NEW TOYO Co., Ltd.,
: Ong WU SE ERH

:MT. WU SE ERH

frri bdn giao cdc to ddt sd : 15-17-19-21

a-4 lo deliver a piece of land of : 20 ,6'7 5 .83

ranh gidi c6 toa d0 :

:' coundary marks :

cta b6n thue

, 2001 of the Tenant

LINH TRUNG

Tdng Giaim ddc
President

long gram ooc

General Director

Dien tich : 20,675.83 m2

sq. m. - Lots No : 15-17-19-21

x= 1036.638
Y= 938 1 .970
x= 995.286
Y= 9462.778

d6 dinh kdm)
::::ned Location map)

3iaip vdi : Dudng s6 3

x= 1221 .357

Y= 9476.497
x= i 1 75.926
Y = 9565.274
x= 999.221
Y = 947 4.848

: Road 3
: L6 l4-16-18-20
: Lots 14-1 6-1 8-20

UIEM U
Point D
UIEM E
Point E

- Phia Nam gieip vdi
On the South

- Phia Bdc gidp vdi
On the North

: Dudng B

: Road B
: L6 13

: lot 13

-: :a:voi

::.- Eiao theo hien trang tU nhien. Mat bdng da duoc giai toa.

- 
- -- : --: ,:red under natural state. The area has been cleared.

Dtr bin giao ddt ndy drjOc lap thanh 04 (bdn) bAn chinh, cd giai tri ngang nhau, m6i ben gi0 02
h
It lrres on Land Delivered is signed in 04 original copies having equal validity. Eacfi pafiy keeps
]-ar6p1ss.

=: 
- :h Ue

':'-enant

Mr. LIN ZHINONG
I ong uram ooc - t'resldent

WtJ SEERH

t.J
riri',\

-"
{



The Land Lease Rental Payment of NEW TOYO Co.Ltd.,

Area.20.675.83 n2

(USD/m2

Contract Vlluc. ln *hich :

@sD)

Securily

{usD)Retrt.r (USD)
vAT (57.)

(usD) (usD)

1.85 2.85 USD x 20,6'7 5.83 rn2 58,926.t2 2,946.3t 6t,8'72.43 6t,8't2.43 53,926.l2

2.85 2.85 USD x 20.675.83 m2 58.926.t2 2,946.3t 6t,8-72.43 61,8'72.43

2.85 2.85 USD x 20.6'75.83 m2 58,926.12 2,946.31 6t,8'72.13 61.8'72.43

l.85 2.85 USD x 20,6'7 5.83 m2 58.926.t2 2,946.3t 6t,8'72.43 6t,8'72.13

1.35 2.85 USD x 20.675.33 m2 58.926.t2 2,946.3 | 6r,872.43 6t,8'72.43

1.35 2.85 USD x 20.6'75.83 n2 58.926.12 2,946.31 61.8'72.43 6t,8'72.43

:. s_i 2.85 USD x 20.6'7 5.83 m2 58,926.12 2,946.3 | 6t,812.43 6t,8'72.43

t )l 2.85 USD x 20.675.83 m2 58.926.12 2,946.3r 61.8'7 2.43 6t,8'72.43

r35 2.85 USD x 20,675.83 m2 58,926.t2 2,916.31 6t,8'72.43 6t,812.43

a 2.85 USD x 20,6'15.83 tn2 58,926.12 2,946.31 6t,8'72.43 61,8'72.43

1.9 USD x 20.615.83 m2 39,284.08 1.964.20 4t.248.28 1t,248.28

1.9 USD x 20,615.83 m2 39,284.08 I,964.20 1t,248.28 4t,248.28

D 1.9 USD x 20.675.83 m2 39,284.08 t,964.20 41,218.28 41,248.28

1.9 USD x 20.67 5.83 n2 39,284.08 t,964.20 4t,248.28 ,11.248.28

E 1.9 USD x 20.6'75.83 m2 39,284.08 |,964.20 41,248.28 4t,248.28

I 1.9 USD x 20.615.83 m2 39,284.08 t,964.20 4t,218.28 4t,248.28

1.9 USD x 20,6'75.83 m2 39,284.08 t,964.20 4t,248.28 4t,248.28

I 1.9 USD x 20.6'75.83 m2 39,28,+.08 |,964.20 4r,248.28 4t,248.28

c I.9 USD x 20,6'7 5.83 rn2 39,284.08 t,964.20 41,248.28 41,248.28

t 1.9 USD x 20.6'7 5.83 n2 39,284.08 t.964.20 4t,248.28 ,11 .2.18.23

1.,125 USD x 20,67 5.83 m2 29,463.06 t,473.t5 30,936.21 30,936.21

1.425 USD x 20.675.83 m2 29,463.06 1,4'73.15 30,936.2t 30,936.21

1.425 USD x 20,6'75.83 m2 29,463.06 I ,4',7 3.15 30,936.21 30,936.21

L.125 USD x 20.6'7 5.83 m2 29,463.06 I,4'13.t5 30,936.2r 30,936.2r

1.,125 USD x 20.675.83 m2 29,463.06 1,4'73.t5 30,936.21 '30,936.21

, 1.425 USD x 20.6'75.83 m2 29,163.06 I,4'7 3.t5 30,936.2t 30,936.2t

1.,125 USD x 20.675.83 m2 29,163.06 I,473.15 30,936.21' 30,936.21

, 1.425 USD x 20.675.83 m2 29.463.06 1,4'73.t5 30.936.2t 30,936.2t

u 1..125 USD x 20,6'15.83 rn2 29.463.06 1,473.15 30,936.21 30,936.21

r 1.425 USD x 20.675.83 m2 29,463.06 r.413.t5 30,936.21 30,936.21

I 0.95 USD x 20.6'75.83 m2 t9,642.04 982.10 20,624.t4 20,624.14

0.95 USD x 20,615.83 n2 19,642.04 982. r0 20,621.t4 20,624. t1

I I 0.95 USD x 20.675.83 m2 t9,642.04 982.10 20,624. t4 2.0.624.14

\
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The Land Lease Rental Payment of NEW TOYO Co.Ltd.,

Area ; 20.675.83 n2

(USD/m2

Confa(t Vlluc. ln vhich r

(usD)

Scturity

(usD)Rcnril (USD)
vAl (5%)

(usD) (USD)

0.95 0.95 USD x 20,675.8i ml t9,642.04 982.10 20,624.14 20,624.14

0.95 0.95 USD x 20,6'7 5.83 rn2 t9,642.04 982.10 20,624.t1 20.624.r4

,1.95 0.95 USD x 2O,6'7 5.8i m2 t9,642.04 982.10 20,624.t1 20.621.14

0.95 IISD x 20.675.83 m2 t9,642.04 982.10 20,624.14 20,624.11

0.95 USD x 20.675.33 m2 t9,612.01 982.10 20.621.14 20,624.t1

0.95 USD x 20-6'75.83 rn2 t9,642.04 982. r0 20,624.t4 20,624.!4

0.95 USD x 20.675.83 m: t9.642.04 982.10 20,624.11 20,621.t4

0.95 USD x 20.675.33 m2 19.642.04 982.10 20,624.14 20,624.t4

0.95 USD x 20,675.33 m2 19,642.04 982.10 20,624.t4 20,624.11

0.95 USD x 20.615.83 n2 t9,612.04 982.10 20,624.14 20.621.t4

>- 0.95 USD x 20.615.83 m2 t9,612.04 982.10 20,621.14 20,624.t4

L;ra 0.95 USD x 20.675.83 m2 r 9,642.04 982.10 20,624.14 t2,639.65 -1.984.49

0.95 USD x 20,675.83 m2 t9,642.04 982.10 20.624.r4 -20,624.14

0.95 USD x 20.675.33 m2 t9,642.01 982. r0 20,624.14 -20,624.14

rl 0.95 USD x 20,675.83 m2 x 0.47Year 9,21t.'7 6 461.59 9,693.35 -9.693.35

1,639,521.08 81,973,99 1,721,491 .07 1,662,510.95

' I : :l:r: aou. years rental witl be paid lrom the advance deposit

'1

{

i
A

t

rE

t,-



THE FIRST PAYMENT OF LAI{D RENTAL
rGrv rHuE oAr rHaNn roo* Jqi 

"au
r. ARE.I rnrFr ticu) ,

2. UFIIT PRICE @df{ GL() : USD 2.85/m2lyear
Annual paymenr oprion (phudng thfc thanh to6n hdng nem)

3, FIRST PAYMENT (THAI{H TOAU I,AN OAUI :Rental : 20,675.83m2 x USD2.85 = USD58,926.12 (1a)V-{T : USD58,926.t2x5Vo = U5D2,946.31 (tb)Seoriry deposit : 20,675.83m2 x USD2.85 = USD58,926.12 (2)

Less deposit already paid (nr ti6n ddt coc cld trl): USD5,000.00 (3)

Palable amount (s6.tidn phai trA) = (1a) + (Ib) + (2) - (3)
L'SD58,926.12+ USD2,946.31 + USD58,926.12) _ USD5,000.00= USD115,

PAIMENT SCHEDULE (THOI HAN THANH TOT$ :
According to this Lease Contract, within ten (i0) working days from the date of
:,::::]tj: :":ract, 

New royo Aluminium paper packaging Co., Ltd sha1l pay toSepzone-Linh Trung the amount of USDl15,79g.5S fW.tt"" .r,"O.* ffi:;fifteen thousand seven hundred ninety eight us dollars and fifty five centsonly).
Theo nhri Hgp ddng Thu6 dft nhy, rrong thdi gian mrtdi nghy (10) llm vi6c kd tilngdy kj Hop ttdng ndy, C6ng ry TNHH nao ei cia,y Nh6m New Toyo s6 rhanhtoiin cho Sepzone-Linh Trung sd ti6n USDl15.79g*55 (Bing 

"hfl- 
r'M;; ffimfdi l5m ngin briy trdm chfn mrldi t6m tI6 ta Mf vi n5m mrtdi ldm xu ch6n).

s. s6 rAr xnoAN cirA sEpzoNE-LrNH rRrrNG (sEpzoNE-LrNH
TRUNG'SACCOUNT)

02'0001263 Bank for Investment and Development of vietnam, Ho chi Minh City Blanch02.0001263 Ngin Hdng ddu Trt vi ptuit rridn Viet nu., Cf,i'Nfranf, Tp H6 CHi Minh

EXHIBIT C
sANc cril rdr c

20,675.83m2

798.ss
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